
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Lao động tiên tiến 

cho các tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc năm học 2023 - 2024  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Hòa Bình ngày 05/8/2024; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1586 cá nhân và danh hiệu 

Tập thể lao động tiên tiến cho 63 tập thể thuộc các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế 

hoạch năm học 2023 – 2024 có tên trong danh sách kèm theo.  

 Điều 2. Trích từ quỹ khen thưởng tại đơn vị cơ sở để thưởng cho các tập thể 

và cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1. Mức thưởng: 1.870.000đ/tập thể, 

700.000đ/cá nhân.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và 

các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                              
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT,TĐKT.(NVH60b). 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2023-2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày 06/8/2024 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

 

I. DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIÊN TIẾN (63 tập thể) 

 

TT Tập thể Đơn vị 

1 Trường Trung học phổ thông Đà Bắc   

2 Trường Trung học phổ thông Đại Đồng   

3 Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết   

4 Trường Trung học phổ thông 19 - 5 Kim Bôi   

5 Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn   

6 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ   

7 Trường Trung học phổ thông Công Nghiệp   

8 Trường Trung học phổ thông Cao Phong   

9 Trường Trung học phổ thông Cộng Hòa   

10 Trường Trung học phổ thông Cù Chính Lan   

11 Trường Trung học phổ thông Kim Bôi   

12 Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn   

13 Trường Trung học phổ thông Lương Sơn    

14 Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn   

15 Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy    

16 Trường Trung học phổ thông Lạc Thuỷ B   

17 Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy C   

18 Trường Trung học phổ thông Lũng Vân   

19 Trường Trung học phổ thông Mai Châu   

20 Trường Trung học phổ thông Mai Châu B   

21 Trường Trung học phổ thông Mường Bi   

22 Trường Trung học phổ thông Nam Lương Sơn   

23 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền   

24 Trường Trung học phổ thông Phú Cường   

25 Trường Trung học phổ thông Quyết Thắng   

26 Trường Trung học phổ thông Sào Báy   

27 Trường Trung học phổ thông Tân Lạc   



28 Trường Trung học phổ thông Thạch Yên   

29 Trường Trung học phổ thông Thanh Hà   

30 Trường Trung học phổ thông Yên Hòa   

31 Trường Trung học phổ thông Yên Thủy A   

32 Trường Trung học phổ thông Yên Thủy B   

33 Trường Trung học phổ thông Mường Chiềng   

34 Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình CĐ Sư phạm 

35 Phòng Hành chính - Tổng hợp CĐ Sư phạm 

36 Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học và Công tác sinh viên CĐ Sư phạm 

37 Ban Tuyển sinh CĐ Sư phạm 

38 Phòng Tổ chức - Thanh tra và Đảm bảo chất lượng CĐ Sư phạm 

39 Phòng Kế hoạch - Tài chính CĐ Sư phạm 

40 Khoa Bồi dưỡng và Giáo dục nghề nghiệp CĐ Sư phạm 

41 Khoa Mầm non CĐ Sư phạm 

42 
Tổ Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo 

dục thể chất 
CĐ Sư phạm 

43 Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt CĐ Sư phạm 

44 

Trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất 

Thành CĐ Sư phạm 

45 Cơ sở Giáo dục Mầm non thực hành Hoa Sen CĐ Sư phạm 

46 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình GDTX tỉnh 

47 Phòng Quản lý đào tạo - Bồi dưỡng GDTX tỉnh 

48 Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ GDTX tỉnh 

49 Phòng Ngoại ngữ, tin học và dịch vụ việc làm GDTX tỉnh 

50 Phòng giảng dạy văn hóa GDTX tỉnh 

51 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình   

52 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Ngọc Sơn   

53 

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Cao 

Phong   

54 

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà 

Bắc   

55 

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Kim 

Bôi   

56 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc 

Sơn   

57 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc   



Thủy 

58 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Mai 

Châu   

59 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lương 

Sơn   

60 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Tân 

Lạc   

61 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Yên 

Thủy   

62 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT B huyện Mai 

Châu   

63 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS B huyện Đà Bắc   

 

II. DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (1586 cá nhân) 

 

TT Giới Họ, đệm Tên Chức vụ Ghi chú 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN MAI CHÂU  

1 Bà Hà Thị  Dung Giáo viên Hóa - Sinh 

2 Ông Phạm Tiến  Dũng Giáo viên Vật lý - CN 

3 Ông Phạm Triều   Đình Giáo viên GDTC 

4 Ông Hà Văn  Giáp Giáo viên GDTC 

5 Bà Nguyễn Thị  Hà Giáo viên  Toán 

6 Bà Nguyễn Thị Bích  Hảo Giáo viên Vật lý 

7 Bà Hà Thị  Hòa Nhân viên Nấu ăn 

8 Bà Đoàn Thị Như  Huyền Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Hồ Suýt  Khềnh Giáo viên Toán  

10 Bà Hà Thị  Minh Giáo viên Toán 

11 Bà Hà Thị  Minh Nhân viên  Nấu ăn 

12 Bà Phạm Thị  Nguyệt Giáo viên GDCD 

13 Bà Bùi Thị  Quỳnh Giáo viên Địa lí 

14 Ông Ngần Văn  Toàn Giáo viên Tin học 

15 Bà Hà Thị  Thơm Giáo viên Tiếng Anh 

16 Ông Trịnh Bính  Thìn Giáo viên Tiếng Anh 

17 Bà Phạm Hồng   Thúy Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Lê Thị   Tuyết Giáo viên Lịch sử 

19 Bà Nguyễn Thị  Trang Giáo viên Tiếng Anh 

20 Bà Trần Thu  Trang Giáo viên Ngữ văn 

21 Ông Hà Công  Vĩnh Giáo viên Mỹ Thuật 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT B HUYỆN MAI CHÂU 



1 Bà Mùa Thị Dúa Nhân viên Văn thư  

2 Bà Hà Thị Dung 
Phó Hiệu 

trưởng 
Tiếng Anh 

3 Bà Nguyễn Thị Đức Giáo viên Địa lý 

4 Ông Đỗ Việt  Hà Giáo viên Lịch sử 

5 Ông Vì Văn Hà Giáo viên Công Nghệ 

6 Ông Lý Văn  Hạnh Giáo viên Vật lý 

7 Bà Nguyễn Thị  Hòa Giáo viên Tiếng Anh 

8 Bà Trần Thị Hường Giáo viên Ngữ Văn 

9 Bà Ngần Thị Hữu Giáo viên Tiếng Anh 

10 Bà Lưu Thị  Lan Giáo viên Ngữ Văn 

11 Ông Bùi Văn  Lưu Hiệu trưởng Toán 

12 Bà Nguyễn Thị  Lý Giáo viên Vật lý 

13 Ông Hà Tuấn  Phong Giáo viên Sinh - Hóa 

14 Ông Lã Xuân  Quỳnh Giáo viên Hóa - Sinh 

15 Ông Phạm Toàn  Thắng Giáo viên Thể dục 

16 Bà Bùi Thị  Thảo Giáo viên Ngữ Văn 

17 Ông Đinh Long  Thọ Giáo viên Thể dục 

18 Ông Hà Ngọc  Thường Giáo viên Toán 

19 Bà Nguyễn Thị Chung  Thủy Giáo viên Toán 

20 Ông Tăng Bá  Tuấn Giáo viên Tin học 

21 Bà Hàng Y Vua Nhân viên Thư viện 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN CAO PHONG 

1 Bà Dương Thị  Cảnh Giáo viên Ngữ văn 

2 Bà  Nguyễn Thị Thu Dung Giáo viên Toán 

3 Bà Nguyễn Thị  Hường Nhân viên Thư viện 

4 Bà Đinh Thị Minh Lụa Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Bùi Thị Huyền  Lương Giáo viên Sinh học 

6 Bà Nguyễn Thị Thanh Lương Giáo viên Tiếng Anh 

7 Ông Hoàng Trọng  Nghĩa Giáo viên Toán 

8 Bà Vũ Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán 

9 Bà Trương Thị Nhạn Giáo viên Sinh học 

10 Bà  Lê Thị Thúy Phương Nhân viên Kế toán 

11 Bà Lê Kim Phượng Nhân viên Thiết bị 

12 Bà Vũ Như Quỳnh Giáo viên Vật lý 

13 Ông Lưu Thanh Tân Giáo viên Thể dục 

14 Bà Bùi Thị  Thơm Giáo viên Tin học 

15 Bà Bùi Thị  Thư Nhân viên Văn thư 



16 Bà Bùi Thị Thứ Giáo viên Ngữ văn 

17 Ông Trần Kiên Trung Giáo viên Âm nhạc 

18 Ông  Phạm Hoàng Việt Giáo viên Địa lý 

19 
Bà Đào Thu Hà 

Phó Hiệu 

trưởng 
Vật lý 

20 Ông Nguyễn Văn  Vương Giáo viên GDCD 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN ĐÀ BẮC 

1 Bà Nguyễn Thị  Bính Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông Ngô Đức  Chính Giáo viên Thể dục 

3 Bà Nguyễn  Thị Kim Cúc Giáo viên Toán học 

4 Ông Hoàng Ngọc  Cường Giáo viên Thể dục 

5 Ông Bùi Đức  Duy Nhân viên Y tế 

6 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Xa Thị Hồng Hạnh Nhân viên Giáo vụ 

8 Bà Đinh Thị  Hằng Giáo viên Lịch sử 

9 Bà Bùi Thị  Hoa Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Ngô Thị Mai  Hương Giáo viên Vật lí 

11 Ông Bùi Văn Kỷ Giáo viên Công nghệ 

12 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Nhân viên Thư viện 

13 Bà Trần Thị Ngọc Mai Nhân viên Kế toán 

14 Ông Đinh Tiến Mạnh Giáo viên Âm nhạc 

15 Bà Trần Thị  Mừng Nhân viên Thiết bị 

16 Ông Phí Quang  Nam Giáo viên Toán học 

17 Bà Trần Thị  Thủy Giáo viên Hóa học 

18 Bà Bùi Thị  Trà Giáo viên Tiếng Anh 

19 Bà Nguyễn Thị  Trang Giáo viên Toán học 

20 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Sinh học 

21 Ông Tăng Xuân Tùng Giáo viên Địa lí 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN LẠC SƠN 

1 Bà Bùi Thị  Đào Tổ trưởng  Kế toán 

2 Bà Trần Thị  Hằng Giáo viên  Mỹ thuật 

3 Ông Bùi Văn Hạnh Giáo viên  Tiếng Anh 

4 Bà Đinh Thị  Hảo Nhân viên  CNTT 

5 Bà Bùi Thị  Hòa Giáo viên  Toán 

6 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên  Vật lí 

7 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên  Tin học 

8 Bà Đinh Thị Hồng Minh Giáo viên  Hóa học 

9 Bà Vũ Thị Minh Giáo viên  Toán 



10 Bà Bùi Thị Oanh Nhân viên  Thư viện 

11 Ông Nguyễn Huy Quảng Giáo viên  Âm nhạc 

12 Ông  Nguyễn Đức Sấm Giáo viên  Lịch sử 

13 Bà Quách Thị Thanh Thảo Giáo viên  Toán 

14 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên  Ngữ văn 

15 Bà Bùi Thị Huyền Trang Nhân viên  GDCD 

16 Bà Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên  Tiếng Anh 

17 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên  Âm nhạc 

18 Bà Đinh Thị Thanh Tươi Hiệu trưởng  Ngữ văn 

19 Bà Bùi Thị  Vĩnh Giáo viên  Tiếng Anh 

20 Bà Đỗ Thị  Yên Giáo viên  Toán 

21 Bà Bùi Thị Nền 
Phó Hiệu 

trưởng 
Lịch sử 

22 Bà Lê Thị  Mai Giáo viên  Vật lí 

 TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN LƯƠNG SƠN 

1 Ông Đinh Chí Cường Giáo viên Sinh học 

2 Bà Phạm Thanh Hà Giáo viên Toán 

3 Bà Nguyễn Thị Hải  Hòa Nhân viên Kế toán 

4 Bà Hòng Thị Thu Hương Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Trần Thị Thanh Hương Giáo viên GDCD 

6 Bà Trịnh Thị Thu Hương Giáo viên Mĩ thuật 

7 Ông Đỗ Đình  Kiên Hiệu trưởng Toán 

8 Bà Phạm Thị Phương Lan Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Xa Thị  Lan Nhân viên Nấu ăn 

10 Bà Phạm Thị Quỳnh Lâm Giáo viên Hóa học 

11 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên Âm nhạc 

12 Bà Hà Thị  Minh Nhân viên Nấu ăn 

13 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Ngữ văn 

14 Ông Lê Ngọc  Phương Giáo viên Vật lý 

15 Bà Nguyễn Thị  Sâm 
Phó Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn 

16 Ông Phạm Ngọc Sơn Giáo viên Tin học 

17 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Địa lý 

18 Bà Nguyễn Thị  Thơm Nhân viên Y tế 

19 Bà Dương Thị Thu Giáo viên Tin học 

20 Bà Nguyễn Ngọc  Thúy Giáo viên Lịch sử 

21 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên Toán 

22 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Tiếng Anh 



23 Ông Nguyễn Khánh Tùng Giáo viên Hóa học 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NGỌC SƠN 

1 Ông Bùi Tuấn Anh Nhân viên  
Nhân viên 

Giáo vụ 

2 Ông Bùi Văn Chinh Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Bùi Thị Chúc Giáo viên Vật lý 

4 Bà Nguyễn Thị Chương Giáo viên Văn - Sử 

5 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Ngữ văn 

6 Ông Bùi Thanh Hải Giáo viên Sinh - Hóa 

7 
Ông Bùi Văn Hải Nhân viên  

Nhân viên Y 

tế 

8 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Địa lý 

9 Ông Bùi Văn Hiên Giáo viên Toán  -Lý 

10 Bà Đinh Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn 

11 Ông Vũ Quốc Huy 
Phó Hiệu 

trưởng   

12 Bà Đinh Thị Thu Hằng Giáo viên Tiếng Anh 

13 Ông Hoàng Trung Kiên Giáo viên Toán 

14 Bà Bùi Thị Khuy Giáo viên Tiếng Anh 

15 Ông Tống Hoàng Lân Giáo viên Âm nhạc 

16 Bà Bùi Thị Liên Giáo viên Công nghệ 

17 Bà Mai Ngọc Lương Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Lịch sử 

19 Bà Bùi Thị Mậu Nhân viên  NV Văn thư 

20 Bà Trần Thị Ngân Giáo viên Ngữ văn 

21 Ông Quách Đại Nghĩa Giáo viên Tin học 

22 Bà Đinh Quỳnh Ngọc Nhân viên 
Nhân viên 

Thiết bị 

23 Ông Bùi Văn Sỹ Nhật Giáo viên Thể dục 

24 Bà Hà Minh Phượng Giáo viên Sinh học 

25 Ông Phạm Văn Quang Giáo viên Sinh học 

26 Ông Nguyễn Thanh Tĩnh 
Phó Hiệu 

trưởng 
  

27 Bà Trần Phương Thảo Giáo viên Hóa học 

28 Bà Trương Thị Thúy Nhân viên  
Nhân viên Thư 

viện 

29 Bà Bùi Thị Thư Giáo viên Toán 

30 Bà Bùi Khánh Tuyết Giáo viên Toán Lý 

31 Bà Bùi Thị Thường Giáo viên Sinh Hóa 



32 Ông Bùi Văn Viên Hiệu trưởng   

33 Bà Bùi Thị 
Xoan Nhân viên 

Nhân viên Kế 

toán 

34 Bà Quách Thị Liên Giáo viên Toán 

35 Ông Bùi Văn Tháu Giáo viên Vật lý 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN TÂN LẠC 

1 Ông Bùi Văn Bèm Giáo viên Thể dục 

2 Bà Bùi Thị Biền Giáo viên Công nghệ 

3 Ông Đào Xuân Bình Giáo viên Âm nhạc 

4 Ông Vũ Tiến Dũng Nhân viên Thiết bị 

5 Ông Vũ Duy Giang Nhân viên Kế toán 

6 Bà Ngô Ngọc Hà Giáo viên Tiếng anh 

7 Bà Phạm Thị Hà Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Trần Thị Thu Hằng Nhân viên Thư viện 

9 Bà Phạm Thị Hảo Giáo viên Sinh học 

10 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên GDCD 

11 Ông Bùi Văn Hiệu Nhân viên 
Y tế học 

đường 

12 Bà Đinh Thị Lệ Hoa Giáo viên Lịch Sử 

13 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Tiếng anh 

14 Bà Hà Mai Hương Giáo viên Mỹ thuật 

15 Bà Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Đinh Thị Thu Hương Giáo viên Toán học 

17 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Toán học 

18 Ông Hà Công Khánh Giáo viên Tin học 

19 Bà Đào Thị Lan Nhân viên Cấp dưỡng 

20 Bà Bùi Thị Phương Lan Giáo viên Hoá học 

21 Bà Dương Ngọc Loan 
Phó Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn 

22 Ông Trần Thăng Long Giáo viên Thể dục 

23 Bà Hoàng Thị Thu Mai Giáo viên Vật lí 

24 Bà Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên Thủ quỹ 

25 Bà Trần Thị Sơn Giáo viên Âm nhạc 

26 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên Hoá học 

27 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên Vật lí 

28 Bà Trần Thị Xuân Nhân viên Giáo vụ 

29 Bà Bùi Thị Hải Yến Hiệu trưởng Ngữ văn 

30 Bà Vũ Thị Hoa 
Phó Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn 



  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN YÊN THỦY 

1 Bà Nguyễn Thị Chính Giáo viên Toán 

2 Ông Trần Tiến Công Giáo viên Thể dục 

3 
Bà Đinh Thị Dung 

Phó Hiệu 

trưởng 
Vật lý 

4 Bà Bùi Thị Thùy Dương Nhân viên  Y tế 

5 Bà Phạm Thu  Hà Nhân viên Giáo vụ 

6 Bà Đỗ Thị Thu Hà Nhân viên Thủ quỹ 

7 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Sinh học 

8 Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh Giáo viên Tin học 

9 Ông Bùi Xuân  Hùng Giáo viên Thể dục 

10 Bà Đào Thu Hương Nhân viên  Kế toán 

11 Bà Bùi Thị Thu Huyền Giáo viên Toán 

12 Ông Bùi Văn  Khánh Giáo viên Âm nhạc 

13 Bà Lê Thị Linh Giáo viên Toán 

14 Bà Phạm Thúy Mai Giáo viên Tiếng anh 

15 Ông Trần Duy Nam Giáo viên Vật lý 

16 Bà Bùi Thị  Ngân Giáo viên Lịch sử 

17 Bà Phạm Thị Trang Nhung Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Cao Thị Oanh Giáo viên Toán 

19 Bà Bùi Thị Phú Giáo viên Địa lý 

20 Bà Bùi Yên Quỳnh Nhân viên  Thư viện 

21 Bà Bùi Thị  Suyến Giáo viên Tiếng anh 

22 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Địa lý 

23 Bà Đỗ Thị  Thương Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Trần Thị Thương Giáo viên Mĩ thuật 

25 Bà Bùi Thị  Thủy Nhân viên Giáo vụ 

26 Bà Hồ Thu Thủy Giáo viên Tiếng anh 

27 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Ngữ văn 

28 Bà Bùi Thị  Vân Giáo viên Toán 

29 Bà Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên Lịch sử 

30 Ông Vũ Lâm Bách 
Phó Hiệu 

trưởng 
Thể dục 

31 Ông Lê Gia Toàn Hiệu trưởng GDCD 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS B HUYỆN ĐÀ BẮC 

1 Ông Hoàng Thành Công Giáo viên  Tiếng Anh  

2 Bà Bùi Thị  Hoàn Nhân viên  Y tế 

3 Bà Nguyễn Thị Lan  Hương Giáo viên  Ngữ văn  



4 Bà Đinh Thị Thu Hường 

Phó Hiệu 

trưởng   

5 Bà Xa Thị  Hướng Giáo viên  Tiếng Anh  

6 Ông Nguyễn Trường Long Nhân viên  Giáo vụ 

7 Ông Xa Hữu Lượng Nhân viên  Thiết bị 

8 Ông Nguyễn Văn  Nam Giáo viên  Tin học 

9 Bà Bùi Thị  Phương Giáo viên  Mỹ thuật  

10 Ông Nguyễn Hồng  Quân  

Phó Hiệu 

trưởng   

11 Bà  Nguyễn Thị Quế  Giáo viên  Hóa học  

12 Bà  Vũ Thị  Tâm  Giáo viên  Ngữ văn  

13 Bà  Phạm Thị Thanh Tâm  Giáo viên  Vật lý 

14 Bà  Bùi Thị Cẩm  Tú Giáo viên  Địa lý  

15 Bà  Xa Thị  Tươi Nhân viên  Thư viện 

16 Ông Cấn Văn  Thành Nhân viên  CNTT 

17 Bà Nguyễn Minh Thoa Giáo viên  Toán 

18 Ông Lê Đỗ  Trọng  Giáo viên  Toán 

19 Ông Hà Văn  Viện  Giáo viên  Âm nhạc 

  TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN KIM BÔI 

1 Bà Đặng Thị Ngọc Anh Giáo viên Toán 

2 Ông Bùi Ngọc  Ánh 
Phó Hiệu 

trưởng 
  

3 Bà Bùi Thị  Ân Nhân viên 
Nhân viên Thư 

viện 

4 Ông Lã Thế  Cường Giáo viên Toán, Vật lí 

5 Bà Bùi Phương Dung Giáo viên Hóa học 

6 Bà Lê Thị Kim  Dung Giáo viên Toán 

7 Ông Đoàn Việt Dũng Nhân viên 
Nhân viên tin 

học 

8 Bà Đào Thị Minh Hà Giáo viên Lịch sử 

9 Ông Lê Trí Hào Giáo viên Mĩ thuật 

10 Ông Vũ Long Hưng Nhân viên 
Nhân viên 

Thiết bị 

11 Ông Nguyễn Anh Lâm Giáo viên Tin học 

12 Ông Bùi Đức Mậu Giáo viên Sinh học 

13 Bà Nguyễn Thu Nga Giáo viên Tiếng Anh 

14 Bà Phạm Thị Huyền Nhâm Giáo viên Toán 

15 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Đinh Thị Tâm Nhân viên 
Nhân viên 

giáo vụ 



17 Bà Hoàng Thị Thu Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Nguyễn Hương Thảo Giáo viên Âm nhạc 

19 Bà Phạm Thu Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

20 Ông Bùi Việt Thắng Giáo viên Vật lí 

21 Bà Bùi Hương Thủy Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà Hoàng Thị Thảo Thương Nhân viên 
Nhân viên 

giáo vụ 

23 Bà Bùi  Thị Minh Trang Nhân viên Thủ quỹ 

24 Ông Bùi Mạnh Trường Giáo viên Công nghệ 

25 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên Ngữ văn 

26 Bà Bạch Thị Yến Giáo viên Âm nhạc 

27 Ông 
Nguyễn Trọng Hưng 

Phó Hiệu 

trưởng 
  

  PTDTNT THCS&THPT HUYỆN LẠC THỦY 

1 Bà Trịnh Thị Hương 
Phó hiệu 

trưởng 
Sinh học 

2 Ông Bùi Hải Nam Giáo viên Sinh học 

3 Bà Đặng Thị Thu Trang Giáo viên Sinh học 

4 Ông Lại Viết Trường Giáo viên Toán 

5 Bà Vũ Thị Liên Giáo viên Toán 

6 Ông Hoàng Văn Nguyên Giáo viên Toán 

7 Bà Nguyễn Thu Hường Giáo viên Toán 

8 Bà Trần Thị Hoàng Điệp Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Hoàng Thị Bích Ngọc Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Bùi Thị Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Trần Thu Hòa Giáo viên Vật lí 

13 Bà Lê Huyền Thương Giáo viên Vật lí 

14 Bà Chu Thị Xuân Giáo viên Hóa học 

15 Bà Bùi Thị Tuyết Giáo viên Công nghệ 

16 Bà Nguyễn Thị Én Giáo viên Lịch sử 

17 Bà Bùi Thị Trang Giáo viên Địa lý 

18 Ông Lê Trung Hiếu Giáo viên GDTC 

19 Bà· Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên Ngữ văn 

20 Bà Ngô Mai Liên Giáo viên Âm nhạc 

21 Ông Trịnh Trọng Mạnh Nhân viên Thiết bị 

22 Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nhân viên Thư viện 

23 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Nhân viên CNTT 



24 Ông Quách Song Anh Nhân viên Y tế 

25 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Nhân viên Giáo vụ 

  TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH HÒA BÌNH 

1 Bà Nguyễn Quỳnh  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Bùi Thị Kim  Cương Giáo viên Ngữ văn 

4 Ông Nguyễn Văn  Đạo Giáo viên Toán 

5 Ông Bùi Xuân  Đức Giáo viên Sinh học 

6 Bà Bùi Thị  Giang Nhân viên  Thư viện 

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Vật lí 

8 Bà Trần Thị Thanh  Hà Giáo viên Toán 

9 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà 
Phạm Thị Thúy 

Hằng 
Hằng Giáo viên Toán 

11 Bà Trần  Hoàng Giáo viên Thể dục 

12 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Tin học 

13 Bà Trần Thị  Huệ Nhân viên  Y tế 

14 Bà Nguyễn Thị Kim  Huệ Giáo viên Lịch sử 

15 Bà Hoàng Thị Liên Hương Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Lê Thị  Hương Giáo viên Lịch sử 

17 Bà Trần Thị Thanh Hương Giáo viên Toán 

18 Bà Phạm Thanh  Huyền Giáo viên Vật lí 

19 Bà· Nguyễn Thị Hải  Huyền Giáo viên Ngữ văn 

20 Ông Nguyễn Ngọc  Khiêm Giáo viên Âm nhạc 

21 Ông Nguyễn Huy Hoàng  Long Giáo viên GDQP-AN 

22 Bà Vũ Thị Thu Luyến Giáo viên Vật lí 

23 Bà Đinh Thị Phương Mai Giáo viên Tiếng Anh 

24 Bà Đoàn Thị  Nga Giáo viên GDCD 

25 Bà Nguyễn Thị Bích  Ngọc Giáo viên GDCD 

26 Bà Chu Thị  Phương Nhân viên  Y tế 

27 Bà Phạm Thị Bích Phượng Giáo viên Tiếng Anh 

28 Bà Đỗ Thị  Sen Giáo viên Toán 

29 Bà Đặng Thị  Thạch Giáo viên Công nghệ 

30 Bà Trần Thị  Thắm Giáo viên Hoá học 

31 Ông Bùi Văn  Thân Giáo viên Tin học 

32 Ông Quách Minh  Thắng Giáo viên Thể dục 

33 Bà Đoàn Thị  Thảo Giáo viên Lịch sử 

34 Bà Nguyễn Thị  Thơm Giáo viên Địa lí 



35 Bà Bùi Thị Bích Thủy Giáo viên Ngữ văn 

36 Bà Đinh Thị Bích  Thủy Giáo viên GDCD 

37 Bà Nguyễn Thị Trà Giáo viên Ngữ văn 

38 Bà Phạm Thị Huyền  Trang Giáo viên Sinh học 

39 Ông Nguyễn Viết Trường Giáo viên Tin học 

40 Bà Nông Thị  Tuyên Nhân viên  Giáo vụ 

41 Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên  Kế toán 

42 Bà Nguyễn Thị Ngọc  Thúy Nhân viên  Thủ quỹ 

43 Bà Nguyễn Thị Hồng Trang Nhân viên  Thiết bị 

44 Bà Đinh Thị  Lan 
Phó Hiệu 

trưởng 
Tiếng Anh 

  TRƯỜNG THPT TÂN LẠC 

1 Ông Đào Đình Chiến Giáo viên Thể dục 

2 Ông Trần Văn Chung Giáo viên Tiếng Anh 

3 Ông Bùi Trí Dũng Giáo viên Thể dục 

4 Ông Quách Hùng Dũng Giáo viên Thể dục 

5 Bà Nguyễn Thị Đào Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Bùi Thị Hồng Hạnh Nhân viên Thiết bị 

7 Bà Nguyễn Phương Hoa Giáo viên Tiếng Anh 

8 Bà Vi Thị Hương Giáo viên Vật lý 

9 Bà Đinh Thị Mai Giáo viên Vật lý 

10 Bà Ngô Thị Giang Nam Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà Đào Thanh Nga Giáo viên Công nghệ 

12 Bà Lương Thị Nghĩa Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Nguyễn Thị Giang Nguyên Giáo viên Hóa học 

14 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Địa lý 

15 Bà Đặng Thị Nguyệt Nhân viên Kế toán 

16 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Y tế 

17 Bà Dương Thị Hồng Nhung Nhân viên Thư viện 

18 Bà Tống Thị Quyên Giáo viên Tin học 

19 Ông Bùi Quyết Giáo viên Hóa học 

20 Bà Nguyễn Hải Sơn Giáo viên Ngữ văn 

21 Bà Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên Toán 

22 Ông Đỗ Duy Tân Giáo viên Tin học 

23 Bà Nguyễn Thị Nam Thanh Giáo viên Sinh học 

24 Bà Bùi Bích Thảo Giáo viên GDCD 

25 Bà Trần Thị Hồng Thơ Giáo viên Vật lý 

26 Bà Bùi Thị Thuận Giáo viên GDCD 



27 Ông Hoàng Thanh Thuỷ Giáo viên Thể dục 

28 Bà Hà Thị Thường Nhân viên Văn thư 

29 Bà Đinh Thị Tín Giáo viên Vật lý 

30 Ông Đỗ Tiến Trọng Giáo viên Công nghệ 

31 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lịch sử 

32 Bà Bùi Thị Xuân Giáo viên Toán 

33 Bà Ngô Việt Khanh Giáo viên Sinh học 

  TRƯỜNG THPT CÔNG NGHIỆP 

1 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Bà Hoàng Thị Kim  Anh Giáo viên Toán học 

3 Bà Trần Thị  Dung Giáo viên Hóa học 

4 Bà Phùng Thị Thuỳ  Dương Giáo viên Tin học 

5 Bà Lương Thị Hồng  Điệp Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Hoàng Thị  Giang Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Nguyễn Thị Hồng  Hà Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Đoàn Thị Việt  Hà Giáo viên GDCD 

9 Bà Đinh Thị Bích Hằng Nhân viên Tạp vụ 

10 Ông Trần Thanh  Hải Giáo viên Thể dục 

11 Bà Lê Thị Minh  Hải Giáo viên Vật lí 

12 Bà Phạm Thị  Huệ Giáo viên Toán học 

13 Bà Đoàn Thị Thuý  Hoà Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Đào Thị Thu  Hiền Giáo viên Thể dục 

15 Bà Đặng Minh  Hiếu Giáo viên Toán học 

16 Bà Lê Thị  Hồng Nhân viên Thủ quỹ 

17 Bà Hoàng Thị  Huệ Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Phạm Thị Thanh  Huyền Giáo viên Lịch sử 

19 Bà Trương Mai  Hương Giáo viên Lịch sử 

20 Bà Bùi Thuý  Hường Giáo viên Toán 

21 Bà Dương Thu  Hường Giáo viên Vật lí 

22 Bà Nguyễn Thị Thanh  Hương  Giáo viên Tiếng Anh 

23 Bà Nguyễn Thị Minh  Kiều Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên Sinh học 

25 Bà Mai Thị Thanh  Lịch Giáo viên Vật lí 

26 Ông Đỗ Trương  Long Giáo viên Vật lí 

27 Bà Nguyễn Huyền  Lương Giáo viên Thể dục 

28 Bà Lý Thị Thanh  Mai Giáo viên Địa lí 

29 Bà Nguyễn Thị  Nương Giáo viên Ngữ văn 

30 Bà Bùi Thị Thanh  Nga Giáo viên Ngữ văn 



31 Bà Lê Kim  Ngân Giáo viên Ngữ văn 

32 Bà Phạm Thị Bích  Ngọc Giáo viên Lịch sử 

33 Bà Bùi Thị Bình  Nguyên Giáo viên Tin học 

34 Bà Nguyễn Thị Hồng  Nhung Giáo viên Thư viện 

35 Bà Hà Thị Lệ  Nhung Giáo viên Sinh học 

36 Ông Bùi Thanh  Quý Giáo viên Thể dục 

37 Bà Bùi Thị Như  Quỳnh Giáo viên Tin học 

38 Bà Nguyễn Thị Thanh  Tâm Giáo viên Sinh học 

39 Ông Phạm Thanh  Tùng Nhân viên Bảo vệ 

40 Bà Vương Thị Kim  Tuyến Giáo viên Hóa học 

41 Ông Khương Văn  Thành Giáo viên Toán học 

42 Bà Đào Phương  Thảo Giáo viên Địa lí 

43 Bà Đỗ Thị  Thế Nhân viên Kế toán 

44 Bà Nguyễn Thị Minh  Thu Giáo viên Tiếng Anh 

45 Ông Lê Trung Trực Giáo viên Thể dục 

46 Ông Hà Việt  Trường Nhân viên Thiết bị 

47 Bà Bùi Thị  Uyên Giáo viên Sinh học 

48 Bà Trần Thị  Vân Giáo viên Lịch sử 

49 Bà Trần Thị Mai  Phương Giáo viên Toán 

  TRƯỜNG THPT KỲ SƠN  

1 Bà 

Nguyễn Mộng 

Giang Chi Giáo viên Vật Lí 

2 Bà Vũ Thị Khánh Chi Giáo viên Hoá học 

3 Ông Nguyễn Văn Chiều TK HĐ Ngữ văn 

4 Bà Bùi Thị Hồng Chuyên Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Mạnh  Cường Giáo viên Thể dục 

6 Bà Đinh Thị Dịu Giáo viên GDCD 

7 Bà Phạm Bích Dung Giáo viên Thể dục 

8 Bà Nguyễn Thị Dược Nhân viên NV văn thư 

9 Ông Nguyễn Tiến Đức Giáo viên Toán 

10 Bà Đinh Thị Hà Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà Trần Thu  Hiền Giáo viên Toán 

12 Ông  Đinh Trọng Hiếu Giáo viên Tiếng anh 

13 Bà Nguyễn Quỳnh Hoa Giáo viên Tiếng anh 

14 Bà Đào Minh  Huệ Giáo viên Sinh học 

15 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên  Ngữ văn 

16 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Tổ phó  Lịch sử 

17 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Tiếng anh 



18 Bà Nguyễn Thị Minh Huyền Giáo viên Ngữ văn 

19 Bà Bùi Thị Kim Giáo viên Tiếng anh 

20 Ông  Chu Ngọc  Lân Giáo viên Vật Lí 

21 Bà Trương Thị Kim Loan Giáo viên Hoá học 

22 Ông Nguyễn Thành  Long Giáo viên Tin Học 

23 Bà Nguyễn Thị Hương Ly Giáo viên Toán 

24 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên Công nghệ 

25 Bà Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên Tiếng anh 

26 Bà Nguyễn Thị Nghiên Giáo viên Địa lý 

27 Bà Triệu Minh Ngọc Giáo viên Toán 

28 Bà Đinh Thị Nhi Tổ phó  Vật Lí 

29 Bà Bùi Minh Nhuệ 
Phó BT Đoàn 

TN 
Hoá học 

30 Ông Đinh Thái Sơn Sơn Tổ trưởng QPAN 

31 Bà Mai Thị Thảo Giáo viên Tiếng anh 

32 Bà Nguyễn Thị  Thương 
Phó BT Đoàn 

TN 
GDCD 

33 Bà Nguyễn Minh Tuyên Tổ trưởng Kế toán 

34 Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Giáo viên Sinh học 

35 Bà Hồ Thị Hải Yến Giáo viên Sinh học 

36 Bà Đinh Thị Hải Yến Giáo viên Địa lý 

37 Ông Ngô Văn  Công 
Phó Hiệu 

trưởng 
CBQL 

  TRƯỜNG THPT LẠC SƠN  

1 Bà Đỗ Thị Tuyết Chinh Giáo viên Ngữ văn 

2 Ông Bùi Văn Đơ Nhân viên Thiết bị 

3 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Toán 

4 Bà Nguyễn Thùy Dương Nhân viên Văn thư 

5 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Địa lý 

7 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Công nghệ 

8 Bà Bùi Thị Hành Giáo viên Thể dục 

9 Ông Trần Đình Hiếu Giáo viên Vật lý 

10 Ông Bùi Văn Huân Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Bùi Thị Huế Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Tiếng Anh 

13 Bà Đinh Thị Thu Huyền Giáo viên Ngữ văn 

14 Ông Vũ Ngọc Khánh Giáo viên Công nghệ 



15 Ông Bùi Văn Khuân Giáo viên Vật lý 

16 Ông Đoàn Trung Kiên Giáo viên Toán 

17 Bà Đinh Thị Lan Giáo viên Địa lý 

18 Ông Nguyễn Tùng Lâm Giáo viên GDCD 

19 Ông Cao Văn Lợi Giáo viên Toán 

20 Ông Nguyễn Thành Nam Giáo viên Tin 

21 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Vật lý 

22 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Thể dục 

23 Bà Phùng Mai Phương Giáo viên Tiếng Anh 

24 Bà Mai Kim Phượng Giáo viên Toán 

25 Bà Bùi Thị Thảo Giáo viên Tin 

26 Bà Phạm Thị Thuỳ Giáo viên Toán 

27 Ông Bùi Duy Tiến Giáo viên Tin 

28 Ông Trần Đức Trọng Giáo viên Sinh 

29 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Sinh 

30 Ông Bùi Văn Tùng Giáo viên Thể dục 

31 Bà Nguyễn Ngọc Việt Giáo viên Ngữ văn 

32 Bà Đặng Thị Vĩnh Giáo viên Hoá 

33 Bà Bùi Thị Như Yến Giáo viên Lịch sử 

34 Bà Đào Thị Yến Giáo viên Tiếng Anh 

35 Bà Nguyễn Hải Yến Giáo viên GDQP 

36 Bà Lường Thị Hồng Giáo viên Địa lý 

37 Bà Bùi Thị Tấm Giáo viên Sinh 

  TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

1 Bà Ngô Thị Lan  Anh Nhân viên 
Văn thư, Thủ 

quỹ 

2 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Nhân viên Thư viện 

3 Ông Bùi Minh  Đức 
Phó Hiệu 

trưởng Thể dục 

4 Bà Nguyễn Thị  Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Nguyễn Kim Hoa Giáo viên Sinh học 

6 Ông 
Phạm Quốc Hưng 

Phó Hiệu 

trưởng Vật lý 

7 Bà Đinh Thị Thu Hường Giáo viên Ngữ Văn 

8 Bà Đỗ Ngọc  Lan Giáo viên Tin học 

9 Bà Nguyễn Hồng Loan Giáo viên GDCD 

10 Bà Nguyễn Phương Linh Giáo viên Ngữ Văn 

11 Ông Hoàng Trường Minh Giáo viên Hóa học 



12 Bà Lê Minh  Nguyệt Giáo viên Toán 

13 Bà Nguyễn Thị Niên Nhân viên Y tế 

14 Bà Nguyễn Minh Phương Giáo viên Vật Lý 

15 Bà Lê Thị Minh  Phượng Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà Quách Thị  Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

17 Ông Nguyễn Việt  Thắng Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Phạm Hoài  Thu Giáo viên Sinh học 

19 Ông Nguyễn Văn Thương Hiệu trưởng Lịch sử 

20 Bà Vũ Thị Huyền  Trang Giáo viên Lịch sử 

21 Bà Bùi Thị Văn Giáo viên Toán 

22 Bà Đinh Hoàng  Yến Giáo viên Công Nghệ 

23 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Địa Lý 

24 Bà Đặng Thị  Sâm Giáo viên Vật Lý 

  TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A  

1 
Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Phó Hiệu 

trưởng Hóa học 

2 
Ông Bùi Tuấn  Anh 

Phó Hiệu 

trưởng Toán học 

3 Bà Dương Thị Minh Tuyên Giáo viên Toán 

4 Bà Nguyễn Thị  Biên Giáo viên Sinh học 

5 Ông Bùi Văn Cảnh Giáo viên Hóa học 

6 Ông Nguyễn Viết Chinh Giáo viên Tin học 

7 Bà Đặng Thị Kim Dung Giáo viên Công  nghệ 

8 Bà Nguyễn Thị Bích Diệp Giáo viên Vật lý 

9 Ông Trần Mạnh Dũng Giáo viên Toán học 

10 Bà Bùi Thùy Dương Nhân viên   

11 Bà Dương Thị Hương Giang Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Bùi Thị Thu Hằng Nhân viên   

13 Bà Bùi Thị Hằng Giáo viên Tiếng Anh 

14 Bà Phạm  Thu Hằng Giáo viên Tin học 

15 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Toán học 

16 Bà Trần Thị Thanh Hào Giáo viên Tiếng Anh 

17 Bà Bùi Thị  Hoa Nhân viên   

18 Bà Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên Hóa học 

19 Ông Trần Quang  Hưng Giáo viên GDTC 

20 Bà Đỗ Thị Thu Hương Nhân viên   

21 Bà Hà Thị  Hường Giáo viên Sinh học 

22 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Lịch sử 



23 Bà Bùi Thị Thu Lan Nhân viên   

24 Ông Bùi Thanh Liêm Giáo viên GDQP 

25 Bà Nguyễn Thị Thanh  Loan Giáo viên Sinh học 

26 Bà Bùi Văn  Long Giáo viên Toán học 

27 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Ngữ văn 

28 Bà Nguyễn Thị Năm Giáo viên Lịch sử 

29 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên Toán 

30 Ông Tạ Hồng Phúc Giáo viên Tin học 

31 Bà Bùi Thị Quyên Giáo viên Hóa học 

32 Ông Bùi Quốc Thanh Giáo viên GDTC 

33 Ông Đào Minh  Thành Giáo viên Toán 

34 Bà Nguyễn Thị Minh Thành Giáo viên Vật lý 

35 Bà Đồng Phương Thảo Giáo viên Hóa học 

36 Bà Đỗ Hoài  Thu Giáo viên GDTC 

37 Bà Trịnh Thị Thúy Giáo viên Ngữ văn 

38 Bà Đặng Thị  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

39 Ông Bùi Đình  Trường Giáo viên Vật lý 

40 Bà Dương Thị Minh Tuyên Giáo viên Toán học 

41 Ông Phạm Thế  Võ Giáo viên Vật lý 

42 Bà Bùi Thị Hải Yến Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Trương Thị Hường Giáo viên Địa lí 

44 Bà Đinh Thị Lan Anh Giáo viên Tiếng Anh 

  TRƯỜNG THPT LẠC THỦY  

1 Ông Đinh Thế Giáp Giáo viên Công nghệ 

2 Bà Lại Thị Thu Hà Giáo viên Hóa học 

3 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Đinh Thị Hiền Giáo viên Địa lý 

5 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hóa học 

6 Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên Lịch sử 

7 Ông Nguyễn Thanh Hoài Giáo viên Vật lý 

8 Bà Bạch Thị Huế Nhân viên Thiết bị 

9 Ông Nguyễn Phi Hùng Giáo viên 
Giáo dục thể 

chất 

10 Bà Mai Thanh Huyền Giáo viên Toán học 

11 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Sinh học 

12 Bà Đinh Hoài Hương Giáo viên Lịch sử 

13 
Bà Trịnh Lưu Hương Giáo viên 

GD kinh tế, 

pháp luật 



14 Bà Lương Thanh Hương Giáo viên Sinh học 

15 Bà Phạm Thị Thanh Hường Giáo viên Vật lý 

16 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên 
GD kinh tế, 

pháp luật 

17 Ông Đỗ Đức Long Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Nguyễn Thị Hiền Lương Giáo viên Công nghệ 

19 Bà Vũ Thị Miến Nhân viên Y tế  

20 Bà Bùi Thị Thanh 
Giáo viên 

Giáo dục thể 

chất 

21 Bà Nguyễn Hồng Thắm Giáo viên Hóa học 

22 Ông Bùi Đức Thịnh 
Giáo viên 

Giáo dục thể 

chất 

23 Ông Kiều Văn Tính Giáo viên Tiếng Anh 

24 Bà Linh Thị Thanh Tuyền Giáo viên Địa lý 

25 Bà Bùi Thị Lập Giáo viên Ngữ văn 

  TRƯỜNG THPT CAO PHONG 

1 Bà Khiếu Thị Lan  Anh Giáo viên Toán 

2 Bà Vũ Thị Diệp Anh Nhân viên Thiết bị 

3 Bà Ngô Thị Bé Nhân viên Văn thư 

4 Bà Phạm Thị  Chung Giáo viên Anh văn 

5 Bà Bùi Anh  Đào Tổ trưởng  Ngữ Văn 

6 Bà Nguyễn Thùy Dung Giáo viên Sinh học 

7 Ông Nguyễn Danh Dũng Giáo viên GDCD 

8 Ông Bùi Văn Dũng Giáo viên Thể dục  

9 Ông Nguyễn Xuân  Du Giáo viên Thể dục 

10 Ông Bùi Ngọc Dương Giáo viên Thể dục  

11 Bà Khà Thị  Hạnh Giáo viên Địa lý 

12 Bà Doãn Thị  Hiền Giáo viên Anh văn 

13 Bà Lò Thị Hoan Giáo viên Lịch Sử 

14 Bà Đỗ Thị  Huế  Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Bùi Thị  Huệ Giáo viên Anh văn 

16 Ông Nguyễn Mạnh  Hùng Giáo viên  Sinh học  

17 Bà Đặng Thị  Hương Giáo viên Anh văn 

18 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Hiệu trưởng Ngữ Văn 

19 Bà Phạm Thị Thanh  Hương Giáo viên Thể dục  

20 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Toán 

21 Ông Đinh Duy Linh Giáo viên Toán 

22 Bà Vũ Thị Thanh Nga Tổ phó Toán 



23 Bà Lê Việt  Phương Giáo viên Vật lý 

24 Bà Vũ Thị  Quế 
Phó Hiệu 

trưởng Ngữ Văn 

25 Bà Phạm Thị Thanh Quý Giáo viên Anh văn 

26 Ông Bùi Văn Tam Giáo viên Vật lý 

27 Bà Nguyễn Tú  Thanh Nhân viên Thư viện 

28 Ông Nguyễn Tiến  Thành 
Phó Hiệu 

trưởng Hóa học 

29 Bà Bùi Phương  Thảo Giáo viên Công nghệ 

30 Bà Đào Thị  Thoa Giáo viên Ngữ văn 

31 Bà Lê Thị   Thu  Giáo viên Địa lý 

32 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ngữ Văn 

33 Bà Nguyễn Thị  Thương Giáo viên Hóa học 

34 Ông Nguyễn Quốc Tuấn Giáo viên Lịch Sử 

35 Bà Âu Hải Vân Giáo viên Vật Lý 

36 Bà Nguyễn Thị Xuyên Giáo viên Kế toán 

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 

1 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên Thể dục 

2 Bà Đặng Thị Việt Hà Nhân viên Thư viện 

3 Bà Hoàng Thị  Hảo Giáo viên Thể dục 

4 Bà Đinh Thị Thúy Hằng Giáo viên Tin học 

5 Bà Bùi Thị Thu Hằng Giáo viên Hóa học 

6 Bà Vũ Thị  Hiền Giáo viên GDCD 

7 Bà Nguyễn Thị  Hòa Giáo viên Địa lí 

8 Ông Nguyễn Sỹ  Huân Giáo viên Thể dục 

9 Bà Trần Thị Thu Huế Giáo viên GDCD 

10 Bà Nguyễn Thị  Hương Giáo viên Lịch sử 

11 Bà Đinh Thị Mai Linh Giáo viên Sinh học 

12 Ông Nguyễn Hoàng  Long Giáo viên Thể dục 

13 Bà Nguyễn Thị  Lý Giáo viên Tin học 

14 Bà Trần Thị Phương Mai Giáo viên GDCD 

15 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Địa lí 

16 Bà Bạch Như  Quỳnh Giáo viên Hóa học 

17 Ông Nguyễn Ngọc  Tuyên Giáo viên Tin học 

18 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Nhân viên Thư viện 

19 Ông Vũ Xuân  Thanh. Giáo viên Địa lí 

20 Bà Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên Lịch sử 

21 Ông Lê Đức  Thịnh Giáo viên Vật lí 



22 Bà Lục Thị  Thủy Nhân viên Văn thư 

23 Bà Vũ Thị Ngọc Thư Giáo viên Thể dục 

24 Bà Lưu Thị  Vinh Giáo viên Lịch sử 

25 Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên Thủ quỹ 

26 Bà Phạm Thị Bích  Hiền Giáo viên Toán 

27 Ông Trần Văn  Hùng Giáo viên Toán 

28 Bà Đinh Thu  Hường Giáo viên Toán 

29 Bà Đinh Hoàng  Lan Giáo viên Toán 

30 Bà Nguyễn Thị Phương  Loan Giáo viên Toán 

31 Bà Đinh Thị Kim  Nho Giáo viên Toán 

32 Ông Bùi Mạnh  Tuấn Giáo viên Vật lý 

33 Ông Nguyễn Hồng  Thái Giáo viên Tin học  

34 Ông Phùng Đình  Thắng Giáo viên Công nghệ 

35 Bà Nguyễn Thị  Thúy Giáo viên Toán 

36 Bà Nguyễn Thị Thanh  Vân Giáo viên Công nghệ 

  TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN 

1 Ông Nguyễn Văn  Bình Giáo viên Tin 

2 Ông Hoàng Thế  Đạt Giáo viên Toán 

3 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Ngữ văn 

4 Ông Trịnh Văn  Dương Giáo viên GDTC 

5 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên GDTC 

6 Bà Đỗ Thị Việt  Hà Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Địa lý 

8 Bà Giang Thị  Hà Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Đinh Thị Thu Hà  Giáo viên Sinh học 

10 Bà Đàm Thị Hằng Nhân viên Thủ quỹ 

11 Bà Bùi Thị Thu  Hằng Giáo viên Lịch Sử 

12 Bà Bùi Hồng  Hạnh Giáo viên Toán 

13 Bà Phùng Thị Phương Hảo Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Nguyễn Thị Thu  Hiền Giáo viên Toán 

15 Bà Lương Thị Thu Hiền Giáo Viên Tiếng Anh 

16 Ông Lê Văn  Hiệp Giáo viên Toán 

17 Bà Nguyễn Thị  Hoa Giáo viên Toán 

18 Bà Nguyễn Thị  Hoa Giáo viên Tin 

19 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên Hóa học 

20 Bà Nguyễn Thị Hiệp Hòa Giáo viên GDCD 

21 Ông Lưu Công  Hoàn Giáo viên Toán 

22 Ông Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên Vật Lý 



23 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Hóa học 

24 Ông Vũ Văn Hợp Giáo viên Lịch sử 

25 Ông Nguyễn Đức Hợp Nhân viên Y tế 

26 Bà Bùi Thị Minh Huê Giáo viên Hóa học 

27 Bà Hoàng Thị  Huế Nhân viên Thư viên 

28 Ông Vũ Trần  Hùng Giáo viên GDTC 

29 Ông Nguyễn Mạnh Hưng Giáo viên Địa lý 

30 Ông Hoàng Việt Hưng Giáo viên GDCD 

31 Bà Trần Thị Thu  Hương Giáo viên Địa lý 

32 Bà Phạm Thị Thu Hường Giáo viên Công nghệ 

33 Bà Nguyễn Thu Hường Giáo viên Tiếng Anh 

34 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

35 Bà Quách Thị  Lan Giáo viên Toán 

36 Bà Trịnh Thị Loan Giáo viên GDCD 

37 Ông Phạm Đình Lương Giáo viên Ngữ văn 

38 Bà Lâm Thị  Luyến Giáo viên Lịch Sử 

39 Bà Phạm Khánh Ly Giáo viên Lịch Sử 

40 Bà Nguyễn Thị Thương Mến Nhân viên Thiết bị 

41 Ông Nguyễn Hoài  Nam Giáo viên Công nghệ 

42 Ông Hoàng Tuấn Nam Giáo viên Hóa học 

43 Bà Nguyễn Thị Tố Nga Giáo viên Tin 

44 Bà Đặng Mai Phương Giáo viên Địa lý 

45 Bà Nguyễn Minh Phương Giáo viên Sinh học 

46 Bà Xuân Minh  Quyên Giáo viên Sinh học 

47 Bà Hoàng Thị Sen Nhân viên Thiết bị 

48 Bà Trần Thị Thanh Sơn Giáo viên Ngữ văn 

49 Ông Phạm Ngọc  Sơn 
Phó Hiệu 

trưởng Toán 

50 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Giáo viên Hóa học 

51 Bà Nguyễn Thị Cẩm  Thanh Giáo viên Ngữ văn 

52 Ông Nguyễn Ngọc Thành Giáo viên Toán 

53 Bà Lê Thị Thảo Nhân viên Kế toán 

54 Bà Bùi Hương Thảo Giáo viên Vật lý 

55 Ông Đinh Minh  Thiêm Giáo viên GDTC 

56 Bà Nguyễn Minh  Thoa Giáo viên Toán 

57 Bà Đinh Thị  Thúy Giáo viên GDTC 

58 Bà Đỗ Thị Kim  Thúy Giáo viên Tiếng Anh 

59 Bà Trần Thanh  Thúy Giáo viên Toán 



60 Bà Bùi Thanh  Trà Giáo viên Ngữ Văn 

61 Bà Bùi Thị Thanh  Trà Giáo viên Vật lý 

62 Ông Đinh Ngọc Tú Giáo viên Vật lý 

63 Ông Đào Văn  Tuân Giáo viên GDTC 

64 Ông Cao Mạnh  Tuấn Giáo viên Toán 

65 Ông Nguyễn Trọng Tuấn Giáo viên Vật lý 

66 Bà Nguyễn Thị Hồng  Vân Giáo viên Lịch Sử 

67 Bà Hoàng Kim  Vui 
Phó Hiệu 

trưởng Vật lý 

68 Bà Phùng Thị Yến Giáo viên Ngữ Văn 

69 Bà Nguyễn Thị  Lợi Giáo viên Hóa học 

70 Ông Phạm Duy Hưng 
Phó Hiệu 

trưởng GDTC 

  TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC 

1 Bà Lương Thị Diệp Giáo viên Vật lí 

2 Ông Bùi Huy Đệ Giáo viên Công nghệ 

3 Bà Lê Thị Hương Giang Giáo viên Anh văn 

4 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Toán 

5 Bà Lê Thu Hà Giáo viên Hóa học 

6 Ông Nguyễn Xuân Hải Giáo viên  Anh văn 

7 Bà Đinh Thị Hạnh Giáo viên Địa lí 

8 Bà Đỗ Thị Mộng Hằng Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn 

10 Ông Vũ Chí Hiếu Giáo viên Tin học 

11 Bà Đinh Thị Hoa Giáo viên Vật lí 

12 Ông Đinh Thanh Huệ 
Giáo viên 

Thể 

dục,QPAN 

13 Bà Đỗ Thị Huyền Nhân viên Kế toán 

14 Bà Nguyễn Thị Minh Hương Giáo viên Toán 

15 Bà Nguyễn Thanh Hương Giáo viên Tin học 

16 Bà Đinh Thị Thu Hường Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Lường Thị Liên Giáo viên Địa lí 

18 Bà Triệu Thị Liên Giáo viên  Ngữ văn  

19 Bà Phạm Thị Thùy Linh Giáo viên Công nghệ 

20 Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Giáo viên Anh văn 

21 Ông Nguyễn Thành Luân Giáo viên Lịch sử 

22 Ông Mai Đình Luyện Giáo viên Toán 

23 Bà Cao Thị Thanh Nga Giáo viên Anh văn 



24 Bà Đỗ Thị Nhung Giáo viên Anh văn 

25 Bà Xa Thị Oanh Giáo viên Địa lí 

26 Bà Phùng Thị Quỳnh Giáo viên Lịch sử 

27 Bà Tòng Thị Tâm Giáo viên Vật lí 

28 Ông Phạm Mạnh Tuấn 
Giáo viên 

Thể 

dục,QPAN 

29 Bà Phùng  Phương Thanh Giáo viên Toán 

30 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Sinh học 

31 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Toán 

32 Bà Xa Thị Thoả 
Giáo viên 

Kinh tế và 

Pháp luật 

33 Bà Mai Thị Thu Giáo viên Toán 

34 Bà Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng Lịch sử 

35 Bà Đặng Thị Thúy Giáo viên Hóa học 

36 Bà Bùi Thị Thùy Trang Nhân viên Thiết bị 

37 Bà Phạm Thị Xuyến Giáo viên  Ngữ văn  

38 Bà  Xa Thị  Phượng Giáo viên Công dân 

  TRƯỜNG THPT MAI CHÂU 

1 Bà Nguyễn Thúy Bình Nhân viên Thiết bị 

2 Bà Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên Vật lý 

3 Ông Nguyễn Văn Châu 
Phó Hiệu 

trưởng Vật lý 

4 Bà Hoàng Thị Duyên Nhân viên Hành chính 

5 Bà Lò Thị Hà Giáo viên Toán 

6 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Lịch sử 

7 Ông Bùi Đức Hải Giáo viên Thể dục 

8 Bà Trần Thị Trúc  Hằng Giáo viên  Sinh học 

9 Bà Hà Thị Hiền Giáo viên  Tiếng Anh 

10 Bà Vương Thị Bích Hòa Giáo viên Công nghệ 

11 Ông Vũ Văn Hoàn Giáo viên  Thể dục 

12 Bà Hà Thị  Huế Giáo viên  Hóa học 

13 Bà Khà Thị Huệ Nhân viên Thư viện 

14 Bà Ngần Thị Thu Hương Giáo viên  GDCD 

15 Bà Hà Thị Hường Giáo viên  Sinh học 

16 Ông Phạm Quốc  Khánh Giáo viên  Tiếng Anh 

17 Ông Phạm Thành Long Giáo viên  Công nghệ 

18 Bà Hà Thị  Lương Giáo viên Tin học 

19 Bà Nguyễn Thị Mai Ly Giáo viên  Tiếng Anh 



20 Ông Bùi Văn Mùi Giáo viên  Toán 

21 Bà Hà Thị Nguyệt Nhân viên Văn thư 

22 Ông Phạm Văn  Quang Giáo viên  Địa lý 

23 Ông Hà Công Quyền Giáo viên  Toán 

24 Bà Hà Thị Quyết Giáo viên Tiếng Anh 

25 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên  Hóa học 

26 Ông Hà Đức Thắng Giáo viên  Vật lý 

27 Bà Bùi Thị Thành Nhân viên Thiết bị 

28 Bà Lê Thị Trang Giáo viên  GDQP 

29 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên  Toán 

30 Ông Nguyễn Văn Trường Giáo viên  Vật lý 

31 Ông Phạm Minh Tuấn Hiệu trưởng Vật lý 

32 Bà Bùi Thị Tưởng Giáo viên Toán 

33 Bà Khà Thị Tuyết Giáo viên  Hóa học 

34 Ông Trịnh Minh Tỵ Giáo viên  Thể dục 

35 Ông Vì Quốc  Việt Giáo viên  Địa lý 

  TRƯỜNG THPT LẠC THỦY B  

1 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên Vật lý 

2 Bà Lê Thị Mỹ  Bình Giáo viên Tiếng Anh 

3 Ông Nguyễn Thị Thanh  Bình Giáo viên Sinh học 

4 Bà Nguyễn Thị Hồng  Chiến Giáo viên Toán học 

5 Ông Nguyễn  Xuân  Cương Giáo viên Công nghệ 

6 Ông Dương Minh  Đức Giáo viên Địa lý 

7 Ông Bùi Tiến  Dũng Giáo viên GDTC 

8 Ông Nguyễn Tiến  Dũng Nhân viên Thiết bị 

9 Ông Nguyễn Hồng Hà 
Phó Hiệu 

trưởng 
Sinh học 

10 Ông Phạm  Sơn  Hà Giáo viên Tin học 

11 Bà Đỗ Thu  Hà Nhân viên Kế toán 

12 Bà Nguyễn Thị  Thu   Hằng Giáo viên GDCD 

13 Bà Bùi Thị Thu  Hiền Giáo viên Ngữ văn 

14 Ông Phạm Duy  Hinh Giáo viên Tiếng Anh 

15 Ông Phạm Quốc Hoàn Giáo viên GDTC 

16 Ông Trần Xuân Hùng Giáo viên Sinh học 

17 Bà Nguyễn Thị Mai  Hưng Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Nghiêm Thị Thu  Hương Giáo viên Toán học 

19 Bà Bùi Thu  Hương Giáo viên Ngữ văn 

20 Ông Ngô Quốc  Khánh Giáo viên Nghề phổ 



thông 

21 Bà Nguyễn Thị Mai  Lan Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Nguyễn Thị Bích  Liên Giáo viên Lịch sử 

23 Ông Trần Đăng Lưu 
Phó Hiệu 

trưởng 
Toán học 

24 Bà Quách Thị  Nga Giáo viên Tin học 

25 Bà Bùi Thị  Ngọc Giáo viên GDCD 

26 Ông Đỗ Thanh  Phong Giáo viên Vật lý 

27 Bà Phạm Thị Xuân  Phương Giáo viên Lịch sử 

28 Bà Đỗ Thị  Quyên Giáo viên Toán học 

29 Bà Nguyễn Hương  Thảo Nhân viên Y tế 

30 Ông Đinh Công  Thìn Giáo viên Ngữ văn 

31 Bà Hoàng Thị  Thuận Giáo viên GDTC 

32 Bà Thái Thị Thu  Thuỷ Giáo viên Toán học 

33 Bà Đoàn Việt   Thủy Giáo viên Ngữ văn 

34 Bà Cao Thanh Thủy Nhân viên Thư viện 

35 Ông Đinh Quang  Tiến Giáo viên Toán học 

36 Ông Lại Đức  Trung Hiệu trưởng Vật lí 

37 Bà Trần Thị  Bích  Vân Giáo viên Ngữ văn 

  TRƯỜNG THPT CỘNG HÒA  

1 Ông Bùi Văn  Công Giáo viên Địa lý 

2 Ông Bùi Ngọc  Cường Giáo viên Sinh học 

3 Bà Bùi Thị  Định Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Bùi Thị  Dung Nhân viên   

5 Ông Phạm Khắc  Giáp Giáo viên Toán 

6 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh Giáo viên Hoá học 

8 Bà Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Toán 

9 Bà Bùi Như Hoa Nhân viên Thiết bị 

10 Bà Vương Thị Hoà 
Giáo viên 

Kinh tế và 

Pháp luật 

11 Bà Trịnh Thị Thu  Hoài Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Bùi Thị  Hơn Giáo viên Sinh học 

13 Bà Nguyễn Thị  Huyền Giáo viên Vật lý 

14 Bà Bùi Thị  Linh Giáo viên Toán 

15 Bà Bùi Thị Quỳnh Nga Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Bùi Thị Trung Nghĩa Nhân viên Kế toán 

17 Ông Bùi Văn  Nghiệp Giáo viên Sinh học 



18 Ông Nguyễn Tuấn  Phượng Giáo viên TD, GDQP 

19 Bà Trương Thị  Quyên Giáo viên Vật lý 

20 Bà Bùi Thị  Sang Giáo viên Công nghệ 

21 Bà Bùi Thị Son Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà Bùi Thị  Thảo Giáo viên TD,GDQP 

23 Bà Bùi Thanh  Thời Giáo viên Lịch sử 

24 Bà Bùi Thị Lệ Thu Giáo viên Công nghệ 

25 Ông Bùi Văn  Thu Giáo viên Tin học 

26 Ông Bùi Văn  Thức Nhân viên   

27 Bà Đỗ Như  Trang Giáo viên Ngữ văn 

28 Ông Lưu Văn  Tuấn Giáo viên Vật lý 

29 Ông Bùi Thanh  Tùng Giáo viên Thể dục 

30 Bà Trần Thị Hải  Vân Giáo viên Ngữ văn 

31 Ông Bùi Bình  Yên Giáo viên Lịch sử 

32 Bà Bùi Thị Thu  Hà Giáo viên Toán 

33 Ông Trương Anh  Tuấn Hiệu trưởng   

  TRƯỜNG THPT LẠC THỦY C  

1  Ông  Nguyễn Hồng Biển Giáo viên Tin học 

2 Ông Đặng Huy  Cường Giáo viên Tiếng Anh 

3 Ông Đỗ Minh  Cường 
Phó Hiệu 

trưởng 
Sinh học 

4 Bà Nguyễn Thị Dịu Giáo viên GDCD 

5 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương Giáo viên Thể dục 

6 Bà  Bùi Thị  Hằng Giáo viên Toán học 

7 Bà Đoàn Thị  Hiền Giáo viên Vật lý 

8 Bà Lê Thị Hiền Nhân viên Thư viện 

9 Ông Đinh Bá Học Giáo viên Thể dục 

10  Ông  Quách Hưng  Hội Nhân viên Y tế 

11 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Tiếng Anh 

12 Ông Nguyễn Văn Hùng 
Phó Hiệu 

trưởng 
Toán học 

13 Bà Nguyễn Thị Huyền Nhân viên Thiết bị 

14 Bà Đinh Thị  Lan Giáo viên Công nghệ 

15 Bà Nguyễn Thị Thu  Lừng Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Đinh Thị Hồng Mận Giáo viên Toán học 

17 Ông Đinh Giang  Nam Giáo viên Thể dục 

18 Bà Đỗ Thị  Nga Giáo viên Tin học 

19 Bà Bùi Thị  Tâm Giáo viên Sinh học 



20 Ông Nguyễn Tùng Tân Giáo viên Công Nghệ 

21  Ông  Bùi Văn  Tùng Hiệu trưởng Toán học 

22 Ông Nguyễn Hoàng Tùng Giáo viên Lịch Sử 

23 Bà Trần Thị Nga Giáo viên GDCD 

24 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

  TRƯỜNG THPT SÀO BÁY 

1 Bà Bùi Thị Anh Giáo viên Hóa học 

2 Ông Trần Văn Bẩy Giáo viên Tin học 

3 Ông Nguyễn Hữu Cường 

Phó Hiệu 

trưởng Toán 

4 Ông Nguyễn Mạnh Cường Hiệu trưởng Toán 

5 Bà Nguyễn Thị  Định Giáo viên Tiếng Anh 

6 Ông Bùi Thanh Hà Giáo viên Toán 

7 Bà Đào Thị Hằng Giáo viên Toán 

8 Bà Nguyễn Thị Việt Hằng Giáo viên Vật lí 

9 Bà Trần Thị Hằng Giáo viên Hóa học 

10 Bà Trần Thị Bích Hiệp Giáo viên Ngữ văn 

11 Ông Quách Đình  Hiếu Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Trần Ngọc Thái Hòa Giáo viên Toán 

13 Bà Bùi Thị  Huy Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Mai Thị Hà  Lan Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Lê Thị Diễm Ly Giáo viên Ngữ văn 

16 Ông Nguyễn Mạnh 
Phó Hiệu 

trưởng Công nghệ 

17 Bà Bùi Thị  Ngân Giáo viên Địa lí 

18 Bà Bùi Thị Soi  Ngần Giáo viên Tiếng Anh 

19 Bà Nguyễn Lê Hoàng Ngọc Giáo viên Sinh học 

20 Bà Lê Hồng  Nhung Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Bùi Thị  Phúc Giáo viên Sinh học 

22 Ông Bùi Tiến Quân Nhân viên Thiết bị 

23 Bà Nguyễn Thị Hương Quế Giáo viên Lịch sử 

24 Bà Bạch Thị  Sơn Nhân viên Y tế 

25 Ông Quách Ngọc Toản Giáo viên Toán 

26 Ông Nguyễn Gia Toàn Giáo viên Ngữ văn 

27 Ông Trần Quốc Tuấn Giáo viên Tiếng Anh 

28 Ông Bùi Ngọc Thái Giáo viên QPAN 

29 Bà Bùi Thị Thiên Giáo viên GDCD 

30 Bà Trần Thị Tâm Thu Giáo viên Hóa học 



31 Bà Lê Thị Thục Nhân viên Kế toán 

32 Bà Bùi Thị  Trang Giáo viên Ngữ văn 

33 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Toán 

34 Ông Nguyễn Minh Trường Giáo viên Công nghệ 

35 Ông Bùi Lê Văn Giáo viên Công nghệ 

36 Bà Bùi Thị  Vân Giáo viên Thể dục 

37 Bà Bùi Thị Viện Giáo viên Thể dục 

38 Ông Nguyễn Minh Vương Giáo viên Vật lí 

39 Bà Quách Thị Tâm Giáo viên Tiếng Anh 

  TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI 

1 Ông Nguyễn Hoàng Anh Giáo viên Thể dục 

2 Bà Nguyễn Thanh Bằng Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Bùi Văn Cảnh Giáo viên Công nghệ 

4 Bà Bùi Thị Chinh Nhân viên Y tế 

5 Ông Lê Văn Hải Giáo viên Tin học 

6 Bà Bùi Đức Hậu 
Phó Hiệu 

trưởng CBQL 

7 Bà Bùi Thị Thu Hiền Nhân viên Kế toán 

8 Ông Phạm Văn Hiếu Giáo viên Ngữ văn 

9 Ông Bùi Văn Huấn Nhân viên Thiết bị 

10 Ông Nguyễn Quốc Huy Giáo viên Toán học 

11 Bà Phạm Thị Thanh Hương Giáo viên Công nghệ 

12 Bà Trần Thị Loan Nhân viên Tạp vụ 

13 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Tiếng Anh 

14 Bà Đỗ Thị Mến Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Bùi Thị Mơ Giáo viên Hóa học 

16 Bà Hà Thị Nê 
Phó Hiệu 

trưởng CBQL 

17 Bà Vũ Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lý 

18 Bà Trịnh Kim Oanh Giáo viên Thể dục 

19 Bà Nguyễn Thị Bích Phương Nhân viên Thiết bị 

20 Bà Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên Toán học 

21 Bà Bùi Thị Quý Giáo viên Lịch sử 

22 Ông Đỗ Quốc Toản Giáo viên Vật lý 

23 Bà Đỗ Thị Thanh Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Vật lý 

25 Ông Nguyễn Đình Thế Giáo viên Toán học 

26 Bà Đỗ Thị Thơm Nhân viên NV văn thư 



27 Bà Quách Thị  Thơm  Giáo viên GDCD 

28 Bà Bùi Thị Thuỳ Giáo viên Ngữ văn 

29 Bà Trịnh Ngọc Trúc Giáo viên Ngữ văn 

30 Ông Nguyễn Công Việt Giáo viên Thể dục 

31 Bà Vừ Thị  Xuân Giáo viên Địa lý 

32 Ông Nguyễn Thị Hảo Giáo viên CBQL 

33 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên GDCD 

34 Bà Quách Thị Trang Giáo viên GDCD 

35 Bà Vũ Thị Hoàng Yến Giáo viên Toán học 

36 Bà Đào Thu  Hiền Hiệu trưởng Ngữ văn 

  TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN  

1 Ông Chu Huy  Cảnh Giáo viên GDTC-ANQP 

2 Bà Hà Thị  Dĩnh Giáo viên Toán 

3 Bà Vũ Thị  Hạnh Giáo viên Tin học 

4 Bà Nguyễn Hồng  Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

5 Bà Trịnh Thanh Hảo Giáo viên Địa lý 

6 Bà Nguyễn Thị  Hằng Giáo viên Địa lí 

7 Bà Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Bùi Thị Hồng Hoà Giáo viên Toán 

9 Bà Đặng Thị  Hoàn Giáo viên Toán 

10 Bà Nguyễn Thu  Huyền Nhân viên Thư viện 

11 Ông Nguyễn Trọng  Hưng Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Nguyễn Thị Thu  Hương Giáo viên Tiếng Anh 

13 Bà Lê Thị  Kiều 
Giáo viên 

GDTC - 

ANQP 

14 Ông Bùi Nam Khánh 
Giáo viên 

GDTC - 

ANQP 

15 Ông Quách Văn  Liêm Giáo viên Vật lý 

16 Bà Nguyễn Thị Kim  Liên Nhân viên Y tế 

17 Bà Bùi Thị  Liếp Giáo viên Địa lý 

18 Bà Nghiêm Thị Châu  Loan Giáo viên Lịch sử 

19 Bà Bùi Thị Mai Nhân viên Thiết bị 

20 Bà Lê Quỳnh  Nga Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Quyền Thuý  Nga Giáo viên TD-QPAN 

22 Bà Mai Thị Minh  Nguyệt Giáo viên Lịch sử 

23 Bà Bùi Thị  Nhiệm Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Toán 

25 Bà Nguyễn Thị Minh  Phương Giáo viên GDCD 



26 Ông  Bùi Như Quân Giáo viên Toán 

27 Ông  Nguyễn Đình Quân Giáo viên Sinh học 

28 Bà Nguyễn Thị Mai  Quỳnh Giáo viên Công nghệ 

29 Ông  Mai Hồng  Sơn Giáo viên Tiếng Anh 

30 Ông Hồ Sỹ  Tân Giáo viên Vật lý 

31 Bà Nguyễn Ngọc  Tú Giáo viên Tiếng Anh 

32 Ông Nguyễn Tiến  Tuấn Giáo viên Vật lý 

33 Ông Phan Thanh Tuấn Giáo viên TD-QPAN 

34 Ông Phạm Văn  Thế Giáo viên Toán 

35 Bà Nguyễn Thị  Thuỷ Giáo viên Tin học 

36 Bà Nguyễn Thị  Thuý Giáo viên Lịch sử 

37 Bà Bùi Thị Minh  Thùy Giáo viên Tiếng Anh 

38 Bà Đoàn Thị  Thủy Nhân viên Thiết bị 

39 Bà Nguyễn Thị Thu  Trang Nhân viên Nhân viên 

40 Bà Nguyễn Thị  Vân Giáo viên Toán 

41 Ông Bùi Hùng Viết Giáo viên Toán 

42 Bà Lê Thị Hồng  Vĩnh Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Nguyễn Thị Hoàng  Vượng Giáo viên GDCD 

44 Bà Tạ Thị  Xuân Giáo viên Công nghệ 

45 Bà  Lê Thị  Hằng Nhân viên Kế toán 

  TRƯỜNG THPT YÊN THỦY C  

1 Bà Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên Toán 

2 Ông Đinh Ngọc Chất 
Phó Hiệu 

trưởng 
Hóa học 

3 Bà Bùi Thị Đẹp Giáo viên Hóa học 

4 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Tiếng Anh 

5 Ông Bùi Anh  Dũng Giáo viên Toán 

6 Ông Hoàng Xuân Dũng Giáo viên Thể dục  

7 Bà Bùi Thị  Duyền Giáo viên Thể dục  

8 Ông Dương Văn Hà Giáo viên Tin học 

9 Bà Đinh Thúy  Hiền Giáo viên Vật lí 

10 Ông Lê Quang Hợp Giáo viên Địa lí 

11 Bà Đào Thị Bích Ngọc Nhân viên Thư viện 

12 Ông Nguyễn Thế Sơn Giáo viên Công nghệ  

13 Ông Nguyễn Quyết Thắng Giáo viên Hóa học 

14 Bà Trần Phương  Thảo Giáo viên Vật lí 

15 Bà Bùi Thị  Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà Nguyễn Thị  Thủy Giáo viên Thể dục  



17 Ông Trần Xuân  Tiến Giáo viên GDCD 

18 Ông Hồ Minh  Hiểu 
Phó Hiệu 

trưởng 
Địa lí 

19 Bà Bùi Thị Lan Phương Giáo viên Toán 

20 Bà Quách Thị Vân Giáo viên Toán 

  TRƯỜNG THPT ĐẠI ĐỒNG 

1 Ông Nguyễn Đức  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Bà Bùi Thị  Cường Giáo viên Địa lí 

3 Ông Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên GDTC-GDQP 

4 Bà Nguyễn Thị Thu Dung Giáo viên Ngữ văn 

5 Bà Võ Thị Thu Hằng Nhân viên Thiết bị 

6 Bà Quách Thị Hương Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Nguyễn Ngọc Khánh Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Đào Thị Ngọc Lan Giáo viên Tin học 

9 Bà Bùi Thị  Năm Giáo viên Vật lí 

10 Bà Trần Thị  Ngọc Giáo viên Tiếng Anh 

11 Ông Lê Văn Sáu  Phước Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Vũ Thị Bích Phương Giáo viên Tiếng Anh 

13 Bà Bùi Thị  Phương Nhân viên Thư viện 

14 Bà Nguyễn Thị  Thảo Giáo viên Toán 

15 Ông Bùi Quang Thịnh Giáo viên GDTC-GDQP 

16 Bà Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Bùi Thị  Thuỷ Giáo viên Sinh học 

18 Bà Bùi Thị  Thuỷ Nhân viên Y tế 

19 Bà Vũ Thị Hoài Thương Giáo viên Công nghệ 

20 Bà Hoàng Thị  Tính Giáo viên Ngữ văn 

21 Ông Trần Đức  Toản Nhân viên Kế toán 

22 Ông Trần Công Trình Giáo viên Tin học 

23 Ông Nguyễn Duy Trường Giáo viên Công nghệ 

24 Bà Trương Thị Thuý Vân Giáo viên GD Công dân 

25 Bà Bùi Thị  Vui Giáo viên GDTC-GDQP 

26 Ông Nguyễn Tuấn  Hải Giáo viên Toán 

27 Bà Bùi Thị  Huệ Giáo viên Toán  

28 Bà Bùi Thị  Hường Giáo viên Lịch sử 

29 Bà Bùi Thị Ngọc Giáo viên Sinh học 

30 Ông Đặng Văn Quang Giáo viên Toán 

31 Bà Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Sinh học 

  TRƯỜNG THPT THẠCH YÊN 



1 Bà  Bùi Thị  Bợi  Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông Nguyễn Xuân  Đăng Giáo viên Tin học 

3 Bà  Hà Thị Hoài Giáo viên Hóa học 

4 Ông  Nguyễn Việt Hùng Giáo viên Công nghệ 

5 Bà Nguyễn Thị  Hương  Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà  Bùi Thúy Hường Giáo viên Sinh học 

7 Bà  Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên GDCD 

8 Ông  Nguyễn Thế  Hiệp Giáo viên Thể dục 

9 Bà Nguyễn Thị  Khuyên Giáo viên Toán 

10 Bà Ngô Thị Phương Lan Giáo viên Tin học 

11 Ông Bùi Văn  Mạnh  Nhân viên Y tế 

12 Bà Nguyễn Thị  Mùi Giáo viên Ngữ văn 

13 Ông Nguyễn Hoàng  Nam 
Phó Hiệu 

trưởng Toán 

14 Ông Bùi Văn Phong Giáo viên Vật lý 

15 Bà Nguyễn Thị  Phương Giáo viên Tiếng Anh 

16 Ông Trần Tươi Sáng Giáo viên Toán 

17 Bà  Bùi Thị  Thẳm Nhân viên Thư viên 

18 Ông Dương Đức Thắng Hiệu trưởng Ngữ văn 

19 Ông Vũ Khắc Thành Giáo viên Tiếng Anh 

20 Ông Nguyễn Văn  Thế Nhân viên Thiết bị 

21 Bà Nguyễn Thị  Hoài Thu Giáo viên Hóa học 

22 Ông Hoàng Mạnh Tiến Giáo viên Toán 

23 Ông Lê Anh Tuấn Giáo viên Thể dục 

24 Ông Phạm Quang Tuấn 
Phó Hiệu 

trưởng Thể dục 

25 Ông Bùi Duy Tuyên Giáo viên Vật lý 

26 Bà Lê Thị Thu Trang Giáo viên Địa lý 

  TRƯỜNG THPT THANH HÀ 

1 
Ông Nguyễn Đăng Chính 

Phó Hiệu 

trưởng 
Tiếng Anh 

2 Ông Nguyễn Tứ  Hải Giáo viên Địa lý 

3 Bà Trần Thị  Định Giáo viên Lịch sử 

4 Ông  Trương Văn Tuấn Giáo viên Lịch sử 

5 Bà Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà  Hà Thị Thúy Liễu Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà  Vũ Thị Vân Anh Giáo viên Ngữ văn 

8 Ông Trịnh Văn Khôi Giáo viên Địa lý 



9 Bà Nguyễn Thanh Nga Giáo viên Sinh - KTNN 

10 Ông  Hoàng Đức  Tùng Giáo viên tiếng Anh 

11 Bà Nguyễn Hoài Anh Giáo viên tiếng Anh 

12 Bà Ngô Thị  Ngân Giáo viên Vật lý 

13 Bà Nguyễn Thị Thu  Huyền Giáo viên Toán 

14 Ông  Nguyễn Việt  Hùng Giáo viên Thể dục 

15 Bà Nguyễn Thị Thu  Huệ Giáo viên Tin học 

16 Bà Nguyễn Thị  Hiền Giáo viên Toán 

17 Bà  Lê Phương Hoài Giáo viên Toán 

18 Bà Vũ Thị  Hiền Giáo viên Thể dục 

19 Ông Bùi Tiến An Nhân viên Y tế 

20 Ông Vũ Hải  Thuấn Nhân viên Thiết bị 

21  Bà  Nguyễn Thị  Huyền Nhân viên Thư viện 

22 Ông Nguyễn Bá  Trường Giáo viên   

  TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHIỀNG 

1 Bà Bùi Thị Hồng  Dung Giáo viên Địa lý 

2 Bà Bùi Thị Giang Giáo viên Tin học 

3 Ông Nguyễn Trung  Hiếu Giáo viên GDTC 

4 Ông Trần Duy  Hiếu Giáo viên Tiếng anh 

5 Bà Bùi Thị  Hường Giáo viên Ngữ văn 

6 Ông Xa Văn Khiêm Giáo viên Hóa học 

7 Bà Nguyễn Thị  Lâm Giáo viên Ngữ văn 

8 Ông Hà Văn  Luận Giáo viên Toán 

9 Ông Xa Văn  Lượng Giáo viên GDTC 

10 Ông Xa Văn  Mạnh Giáo viên Tin học 

11 Bà Lìa Thị Mố Giáo viên GDKT&PL 

12 Ông Bùi Văn Mơ Nhân viên Thư viện 

13 Bà Vũ Thị  Ngân Giáo viên Sinh học 

14 Bà Vì Thị  Ngoạn Nhân viên Y tế 

15 Bà Đinh Thị Thanh Nhàn Giáo viên Toán 

16 Bà Xa Văn  Oanh Giáo viên Hóa học 

17 Ông Nguyễn Viết  Quang Giáo viên Lịch sử 

18 Ông Hà Văn  Sộm Nhân viên Bảo vệ 

19 Ông Nguyễn Xuân  Tuyên Nhân viên Bảo vệ 

20 Ông Xa Văn  Tuyển Nhân viên Bảo vệ 

21 Bà Lê Thị  Tuyến Giáo viên Tiếng anh 

22 Bà Nguyễn Thị  Thao Giáo viên Vật lý 

23 Bà Nguyễn Thị Kim  Thảo Giáo viên Địa lý 



24 Bà Nguyễn Thị  Thích Giáo viên Lịch sử 

25 Ông Bùi Văn  Trình Giáo viên Tiếng anh 

26 Bà Hoàng Thị Hải  Yến Giáo viên Vật lý 

  TRƯỜNG THPT LŨNG VÂN 

1 Ông Lê Tất  Đạt Nhân viên Kế toán 

2 Bà Vũ Đức Giáo viên Tin học 

3 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên Tiếng Anh 

4 Ông Bùi Thị  Hải Nhân viên Thư viện 

5 Ông Nguyễn Duy Hải Giáo viên Ngữ văn 

6 Ông Đinh Công Ích Nhân viên Y tế 

7 Bà Đinh Quốc Khánh Giáo viên Vật lí 

8 Ông Đỗ Anh Linh Giáo viên GDCD 

9 Bà Bùi Thị  Nhiệt Nhân viên Văn thư 

10 Bà Vũ Thị  Phương Giáo viên Ngữ văn 

11 Ông Bùi Thị Thảo Giáo viên GD Thể chất 

12 Ông Bùi Văn  Thường Hiệu trưởng CBQL 

13 Bà Phạm Anh  Tú Giáo viên Địa lí 

14 Bà Hà Thị Uy Giáo viên Vật lý 

15 Bà Nguyễn Thị  Thảo 
Phó Hiệu 

trưởng Ngữ văn 

16 Ông Tô Thế  Trung 
Phó Hiệu 

trưởng Ngữ văn 

  TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN 

1 Bà Đặng Thị Kim  Anh Giáo viên Thể dục 

2 Ông Lê Hoàng Anh Nhân viên Thiết bị 

3 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên  Ngữ văn 

4 Ông Nguyễn Tuấn  Anh Giáo viên Tin học 

5 Bà Nguyễn Thị  Bích Giáo viên Thể Dục 

6 Bà Bùi Thị Hòa Bình Giáo viên Lịch Sử 

7 Ông Trần Thế  Dự Giáo viên GDQP-AN 

8 Bà Bùi Thị Thu  Giang Giáo viên  GDCD 

9 Bà Trần Thị Thu  Hà Giáo viên  Ngữ văn 

10 Bà Nguyễn Vân Hà Giáo viên Sinh học 

11 Ông Nguyễn Đình  Hạ Nhân viên Bảo vệ 

12 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Giáo viên Địa Lí 

13 Ông Nguyễn Phúc  Hiệp Giáo viên Tiếng Anh 

14 Ông Nguyễn Văn  Hữu Nhân viên Bảo vệ 

15 Bà Phạm Ngọc  Lan Giáo viên Toán 



16 Bà Vũ Thị Lan Giáo viên  Ngữ văn 

17 Bà Bùi Thanh Loan Giáo viên Địa Lí 

18 Bà Bùi Thị  Linh Giáo viên Hoá học 

19 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai Giáo viên Lịch Sử 

20 Bà Nguyễn Thị Kim  Ngân Giáo viên  Ngữ văn 

21 Ông Nguyễn Hồng  Nhẫn Giáo viên  Ngữ văn 

22 Bà Nguyễn Thị  Nhung Giáo viên  GDCD 

23 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Tin học 

24 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Toán 

25 Bà Phạm Thị Bích Phượng Giáo viên Vật Lí 

26 Ông Huỳnh Tiến  Quyết Giáo viên Toán 

27 Ông Bùi Minh  Thạch Giáo viên Địa lí 

28 Ông Bùi Tuấn  Thành Giáo viên Thể dục 

29 Bà Bùi Thị  Thi Giáo viên Hoá học 

30 Bà Vũ Thị Thu  Trà Giáo viên Toán 

31 Bà Phạm Thị Minh Trang Giáo viên Ngữ Văn 

32 Bà Vũ Thùy  Trang Giáo viên Vật Lí 

33 Bà Phùng Thị Hà Trang Giáo viên  Ngữ văn 

34 Ông Lê Tuấn  Trường Giáo viên Tiếng Anh 

35 Ông Đặng Văn  Việt Giáo viên Tin học 

36 Bà Lê Thị   Vinh Giáo viên Tiếng Anh 

37 Bà Đoàn Thị  Hiền Giáo viên Hoá học 

  TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT 

1 Ông Bùi Văn  Bích Giáo viên Địa lí 

2 Ông Ngô Xuân Dũng Giáo viên Hóa học 

3 Ông Nguyễn Mạnh  Hà Giáo viên Hóa học 

4 Bà Nguyễn Thi Thanh Hà Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Đinh Thị  Hạnh Giáo viên Vật lí 

6 Ông Bùi Mạnh Hùng Giáo viên Vật lí 

7 Bà Bùi Thị Minh Huệ Giáo viên Ngữ Văn 

8 Ông Nguyễn Danh  Hiệu Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Phạm  Thu Hương Nhân viên Thiết bị 

10 Ông Lê Trung Kiên Giáo viên Địa lí 

11 Ông Trần Minh Khải Giáo viên Thể dục 

12 Bà Trương Thị Lan Giáo viên Lịch sử 

13 Bà Vũ Trúc Linh Giáo viên Toán học 

14 Bà Đinh Thị Trà Lý Giáo viên Thể dục 

15 Bà Bùi Thị Mải Giáo viên Sinh học 



16 Bà Bùi Thúy Mỵ Giáo viên Vật lí 

17 Bà Bùi Thị Nga Giáo viên Hóa học 

18 Bà Bùi Thị Nghiệp Nhân viên  Văn thư 

19 Bà Bùi Thị Ninh Nhân viên  Thư viện 

20 Bà Đỗ Thị  Thắm Nhân viên Y tế 

21 Bà Bùi Thị Thơm 
Giáo viên 

Giáo dục công 

dân 

22 Bà Đinh Thị Như Yến Giáo viên Công nghệ 

23 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên Ngữ văn 

  TRƯỜNG THPT BẮC SƠN 

1 Ông  Nguyễn Hoàng Chung Giáo viên Toán 

2 Ông  Bùi Văn  Giáp Giáo viên Toán 

3 Ông Bùi Thanh Hải Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Ngô Thu  Hằng Nhân viên Thiết bị 

5 Bà Phạm Thị Thu Hảo Giáo viên Tin học 

6 Ông Nguyễn Văn Hiếu Giáo Viên Sinh học 

7 Bà Bạch Thị  Hữu Giáo viên Ngữ Văn 

8 Bà  Đặng Thanh  Huyền Giáo viên Hóa học 

9 Bà  Bùi Thị Mây Giáo viên Tiếng Anh 

10 Bà Đặng Thị  Nga Giáo viên Địa lí 

11 Ông Bùi Văn  Phán Giáo viên Lịch sử 

12 Ông Nguyễn Trung Tâm Giáo Viên Tin học 

13 Ông Bùi Văn  Thao Nhân viên Thư viện 

14 Bà Bùi Thị  Thịnh Giáo viên GDTC 

15 Bà Lành Thúy  Thơ Giáo viên Ngữ Văn 

16 Bà Nguyễn Thị Thu  Trang Giáo viên Tiếng  Anh 

17 Bà Nguyễn Thị  Hiên Giáo viên GDCD 

  TRƯỜNG THPT YÊN THỦY B 

1 Bà Dương Thị Thuý Bình Giáo viên Lịch sử 

2 Ông Bùi Văn  Danh Giáo viên Thể dục 

3 Ông Bùi Văn  Dân Giáo viên Thể dục 

4 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Toán 

5 Ông Nguyễn Văn Đại Giáo viên Thể dục 

6 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Tiến Anh 

7 Bà Hoàng Thị Ngọc Hà Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Vật lí 

9 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Tiếng Anh 

10 Bà Lê Thị  Hạnh Giáo viên Ngữ văn 



11 Ông Nguyễn Thế Hinh Giáo viên Vật lí 

12 Ông Bùi Văn Hoàn Giáo viên Hóa học 

13 Ông Bùi Văn Khiệt 
Phó Hiệu 

trưởng Sinh học 

14 Ông Hoàng Bá Khoa Giáo viên Thể dục 

15 Ông Trương Tấn Long 
Phó Hiệu 

trưởng Vật lí 

16 Ông Bùi Văn Minh Giáo viên Sinh học 

17 Ông Bùi Văn Nguyễn Nhân viên Y tế 

18 Bà Bùi Thị Ngọc Oanh Giáo viên Ngữ văn 

19 Ông Bùi Văn Phong Giáo viên Toán 

20 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Toán 

21 Bà Phạm Thị Phượng Giáo viên Lịch sử 

22 Ông Lê Kim Tài Giáo viên Địa lí 

23 Ông Lê Bá Toản Giáo viên Tin học 

24 Ông Bùi Huy Tùng Hiệu trưởng Toán 

25 Bà Nguyễn Thị  Tuyết Giáo viên Công nghệ 

26 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Địa lí 

27 Bà Bùi Thị Minh Thao Giáo viên Tin học 

28 Bà Bùi Thanh Thảo Giáo viên Toán 

29 Bà Đinh Thị Hồng Thảo Giáo viên Ngữ văn 

30 Bà Trương Thị Thắm Giáo viên Tiếng Anh 

31 Bà Trần Hồng Thắm Nhân viên Thư viện 

32 Bà Đinh Thị Thắm Giáo viên Lịch sử 

33 Bà Lê Thị Thắm Giáo viên Tiến Anh 

34 Ông Nguyễn Xuân Thể Giáo viên Hóa học 

35 Bà Trịnh Thị Thương Giáo viên Toán 

36 Bà Bùi Thị Bích Thương Giáo viên Sinh học 

37 Bà Trần Thị Hải Vân Giáo viên Tiếng Anh 

38 Bà  Nguyễn Thị  Yến Giáo viên GDCD 

  TRƯỜNG THPT YÊN HÒA 

1 Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên Toán học 

2 Ông Hà Văn Chung Giáo viên Vật lí 

3 Bà Bùi Thị  Hòa Giáo viên Toán học 

4 Ông Lường Văn  Long Giáo viên Hoá học 

5 Ông Xa Văn  Nao Hiệu trưởng Tiếng Anh 

6 Bà Hà Thị Nguyệt Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Lường Thu Phượng Giáo viên Tiếng Anh 



8 Ông Bùi Văn  Thành Giáo viên QPAN 

9 Ông Kiều Xuân Thành Giáo viên Tin học 

10 Ông Lường Văn  Tín 
Phó Hiệu 

trưởng 
Tiếng Anh 

11 Ông Nguyễn Văn  Việt Giáo viên Thể dục 

12 Ông Hà Văn Yên Nhân viên Thiết bị 

13 Ông Đinh Văn  Nguyện 
Phó Hiệu 

trưởng 
Vật lí 

  TRƯỜNG THPT MAI CHÂU B  

1 Bà Dương Thị Ngọc Chi Giáo viên Sinh học 

2 Ông Bùi Mạnh Cường Giáo viên Tin học 

3 Bà Vì Thị  Doanh Giáo viên Toán 

4 Bà Vì Thị  Hà Giáo viên GDCD 

5 Bà Bùi Thị Hiên Giáo viên Công nghệ 

6 Ông Bùi Văn Học Nhân viên Y tế  

7 Bà Nguyễn Thị Minh Hồng Giáo viên Toán 

8 Ông Quách Văn Huy Giáo viên GDQP - AN 

9 Ông Nguyễn Duy Hưng 
Phó Hiệu 

trưởng 
Toán 

10 Bà Bùi Thị Minh Khai Nhân viên Thư viện 

11 Bà Khà Thị  Lan Giáo viên Vật lí 

12 Bà Lò Thị Mai Giáo viên Lịch sử 

13 Ông Trần Quang Minh Hiệu trưởng Lịch sử 

14 Ông Hà Văn Ngọc 
Phó Hiệu 

trưởng 
Sinh học 

15 Ông Lê Xuân Nhượng Giáo viên Sinh học 

16 Bà Đinh Thị Quyên Nhân viên Thiết bị 

17 Bà Hà Thị  Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

18 Ông Lê Đức Thành Giáo viên Tin học 

19 Bà Hoàng Thị Tít Giáo viên Vật lí 

20 Ông Lê Tuấn Tú Nhân viên Văn thư 

21 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Giáo viên Thể dục 

22 Bà Hà Thị  Yến Giáo viên Ngữ văn 

  TRƯỜNG THPT KIM BÔI 

1 Bà Trần Thị Lan Anh Giáo viên Toán học 

2 Ông Phạm Tuấn Anh Giáo viên Vật Lý 

3 Bà Nguyễn Thị Thảo Anh Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Hà Thị Vân Anh Nhân viên Thư viện 

5 Ông Nguyễn Việt Bình Giáo viên Lịch sử 



6 Ông Trần Mạnh Cường Giáo viên Thể dục 

7 Ông Nguyễn Văn Chiến Giáo viên Sinh học 

8 Ông Hoàng Trung Dũng Giáo viên Toán học 

9 Ông Bùi Văn Dũng Giáo viên Thể dục 

10 Ông Nguyễn Hồng Đăng Giáo viên Toán học 

11 Ông Nguyễn Đức Đương 
Phó Hiệu 

trưởng Toán học 

12 Bà Bùi Thị Gấm Giáo viên Địa Lý 

13 Bà Bùi Thị Hải Giáo viên Sinh học 

14 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Địa Lý 

15 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Tiếng Anh 

16 Ông Nguyễn Văn Hoà Giáo viên Tin học 

17 Bà Lê Thị Thu Hòa Nhân viên Kế toán 

18 Bà Bùi Minh Huệ Giáo viên Ngữ Văn 

19 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên Ngữ Văn 

20 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Lê Huyền Linh Giáo viên Sinh học 

22 Bà Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Hóa học 

23 Bà Bùi Thị Lưu Nhân viên Y tế 

24 Ông Bùi Văn Nội Giáo viên Thể dục 

25 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên GDCD 

26 Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên Lịch Sử 

27 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Hóa học 

28 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Vật lý 

29 Bà Bùi Thị Quyên Giáo viên GDCD 

30 Bà Nguyễn Lệ Quyên Giáo viên Tiếng Anh 

31 Ông Đỗ Hồng Sơn Giáo viên Toán học 

32 Ông Đinh Thế Tài 
Phó Hiệu 

trưởng 
Tiếng Anh 

33 Bà Bùi Bích Tiến Giáo viên Lịch sử 

34 Bà Bùi Thị Quý Toàn Giáo viên Vật Lý 

35 Bà Nguyễn Thị Toàn Giáo viên Thể dục 

36 Ông Phạm Thanh Tùng Giáo viên Thể dục 

37 Ông Bùi Văn Tùng Nhân viên Thiết bị 

38 Ông Ngô Trung Thành Giáo viên Tin học 

39 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Toán học 

40 Bà Đinh Thị Phương Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

41 Ông Lê Cao Thắng Giáo viên Công nghệ 



42 Ông Phạm Xuân Thắng Giáo viên Ngữ Văn 

43 Bà Bùi Thị Thuận Giáo viên Văn học 

44 Bà Vũ Thị Thu Thuỷ Giáo viên Ngữ văn 

45 Bà Bạch Thị Vân Giáo viên Thể dục 

46 Ông Lê Văn Vinh Hiệu trưởng Sinh học 

47 Bà Hoàng Thị Xuân Giáo viên Tiếng Anh 

48 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Địa Lý 

  TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

1 Ông Phan Anh Đức Giáo viên Tin học 

2 Bà Lê Thị Hồng Dương Giáo viên Sinh học 

3 Ông Nguyễn Đức Duy Giáo viên GDCD 

4 Bà Nguyễn Thị  Giang Giáo viên Địa lí 

5 Bà Đồng Thị Hải Giang Giáo viên Sinh học 

6 Ông Quách Đình  Hải 
Phó Hiệu 

trưởng Ngữ Văn 

7 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Toán 

8 Bà Lưu Thị Hoa Giaó viên Hóa học 

9 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên GDCD 

10 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Giaó viên Hóa học 

11 Bà Lê Thị Thanh Hương Giáo viên Vật lý 

12 Bà Lưu Thị Thu Hương Giáo viên Toán 

13 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Toán 

14 Bà Trần Thị Thu Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Đỗ Thị Huyền Giáo viên Địa lí 

16 Bà Lê Thị Hương Lan Giáo viên Ngữ Văn 

17 Bà Bùi Thị Loan Nhân viên   

18 Bà Nguyễn Thị Mai Nhân viên   

19 Ông Lê Hải Ngân Giáo viên Toán 

20 Bà Trần Thị Kim  Ngân Giáo viên Toán 

21 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhan Giáo viên Tin học 

22 Bà Bùi Thị Oanh Nhân viên   

23 Bà Trần Thị Quý Giáo viên Hóa học 

24 Bà Hà Thị Quý Giáo viên Công nghệ 

25 Bà Nguyễn Thị Hương Sen Giáo viên Tiếng Anh 

26 Ông Vũ Đức Thắng Giáo viên Công nghệ 

27 Bà Bạch Thị Thảo Giáo viên Ngữ Văn 

28 Bà Bùi Thị Hồng The Giáo viên Vật lý 

29 Bà Bùi Thị Thêu Nhân viên   



30 Bà Đoàn Thị Thúy Giáo viên Tiếng Anh 

31 Bà Trần Thị  Thùy Giáo viên Công nghệ 

32 Bà Trần Bích Thủy Giaó viên Tiếng Anh 

33 Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên TD+GDQPAN 

34 Bà Lê Băng  Trang Giáo viên Ngữ Văn 

  TRƯỜNG THPT QUYẾT THẮNG 

1 Ông Bùi Công  Anh Nhân viên  Y tế 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Quách Thị  Duyên Giáo viên GDCD 

4 Ông Bùi Văn  Được Giáo viên Thể dục 

5 Bà Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên Hóa học 

6 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên  Kế toán 

7 Ông Nguyễn Tuấn Hùng Giáo viên  Vật lý 

8 Bà Phùng Thuỳ Linh Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà  Trần Thị Mai  Loan Giáo viên Lịch sử 

10 Ông Phạm Văn  Long Nhân viên  Thư viện 

11 Bà Tạ Thị  Lợi Giáo viên Vật lý 

12 Ông Nguyễn Xuân Lực Giáo viên Tin học 

13 Bà Kiều Thị  Lương Giáo viên Toán học 

14 Bà Bàn Thị  Mai Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà  Trần Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán học 

16 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Văn thư 

17 Bà  Tạ Thị  Phương Giáo viên Công nghệ 

18 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên GDCD 

19 Bà Kiều Thúy  Quỳnh Giáo viên Toán học 

20 Bà Nguyễn Thị Như  Quỳnh Giáo viên Tiếng Anh 

21 Ông Bùi Văn  Tiềm Giáo viên  Tiếng Anh 

22 Ông Phạm Văn  Tính Giáo viên  Hóa học 

23 Bà Nguyễn Thị  Tươi Giáo viên Toán học 

24 Ông Bùi Văn  Thiện Giáo viên Lịch sử 

25 Ông Nguyễn Quốc  Trường Giáo viên Thể dục 

26 Bà  Bùi Thị Vân Giáo viên Ngữ văn 

27 Ông Bùi Quang Vinh Giáo viên Thể dục 

28 Bà Bùi Thị  Yến Giáo viên Tiếng Anh 

29 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

30 Bà  Kiều Đức Hương Giáo viên  Sinh học 

  TRƯỜNG THPT PHÚ CƯỜNG 

1 Bà Lương Thị Vân Anh Nhân viên Kế toán 



2 Ông Nguyễn Trường  Giang Giáo viên Vật lí 

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Ngữ văn 

4 Ông Bùi Văn  Hanh Giáo viên Thể dục 

5 Bà Hà Mỹ  Hạnh Giáo viên Địa lí 

6 Ông Nguyễn Quang Hiểu Giáo viên Vật lý 

7 Bà  Đinh Thị  Hoa Nhân viên Thư viện 

8 Ông Chu Quốc Hương Giáo viên Công Nghệ 

9 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

10 Ông Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên Thể dục 

11 Bà Trần Thị Ngọc  Liên Giáo viên Công Nghệ 

12 Bà Nguyễn Cẩm Linh Linh Giáo viên Toán 

13 Ông Nguyễn Văn Nhật Nhân viên Tiếng Anh 

14 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Nhân viên 

15 Bà Bùi Thị Thu  Phương Giáo viên Hoá học 

16 Bà Bùi Thị Quyên Nhân viên Y tế 

17 Bà Hoàng Thị Tâm Nhân viên Văn thư 

18 Bà Khằm Thị Thúy Nhân viên Thiết bị 

19 Bà Vũ Thị Thu  Trang Giáo viên Ngữ văn 

20 Ông Nguyễn Thành  Trung Giáo viên GDCD 

21 Ông Đinh Văn Tuấn Giáo viên Lịch sử 

22 Bà Đinh Thị  Vĩnh Giáo viên Thể dục 

23 Bà Nguyễn Thị Kim Xanh Giáo viên Sinh học 

  TRƯỜNG THPT 19-5 KIM BÔI  

1 Ông Bùi Như  Năng Hiệu trưởng Lịch sử 

2 Ông Dương Ngọc Thành 
Phó Hiệu 

trưởng Toán học 

3 Bà  Trương Thanh Thùy Giáo viên Toán học 

4 Bà  Nguyễn Thị  Thu Giáo viên Toán học 

5 Bà Bạch Khánh Linh Giáo viên Toán học 

6 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Tin học 

7 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Tin học 

8 Ông Lê Đinh Hợp Giáo viên Tin học 

9 Bà Bùi Thu Hà Giáo viên Vật lý 

10 Bà Quách Thị  Oanh Giáo viên Vật lý 

11 Ông Bùi Văn Hiếu Giáo viên Vật lý 

12 Bà Nguyễn Thị Kim  Loan Giáo viên Vật lý 

13 Bà Phạm Thị Nhung Giáo viên Hóa học 

14 Bà Bùi Thị Hồng Nhài Giáo viên Hóa học 



15 Ông Bùi Văn Linh Giáo viên Hóa học 

16 Ông Bùo Văn Lĩnh Giáo viên Sinh học 

17 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Sinh học 

18 Bà Bùi  Thị Ánh Giáo viên Sinh học 

19 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Công nghệ 

20 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Ngữ văn 

21 Bà Nguyễn Thanh Hải Giáo viên Ngữ văn 

22 Ông Bùi Văn  Thảo Giáo viên Ngữ văn 

23 Ông Nguyễn Trường Giang Giáo viên Ngữ văn 

24 Ông Bùi Văn Chung Giáo viên Ngữ văn 

25 Ông Quách Thanh Phúc Giáo viên Ngữ văn 

26 Bà Quách Thị  Quỳnh Giáo viên Lịch sử 

27 Bà Quách Thị Ánh Hồng Giáo viên Lịch sử 

28 Ông Bùi Văn Thắng Giáo viên Lịch sử 

29 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên Lịch sử 

30 Bà Bùi  Thị  Hoan Giáo viên Địa lý 

31 Bà Bùi Thị Diệu Thúy Giáo viên Địa lý 

32 Bà Bùi Thị Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

33 Bà Đỗ Thị Thuần Giáo viên Tiếng Anh 

34 Bà Trần Thị Diễm Thùy Giáo viên Tiếng Anh 

35 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Tiếng Anh 

36 Bà Đinh Thị Thúy  Hiền Giáo viên Tiếng Anh 

37 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Tiếng Anh 

38 Ông Nguyễn Quốc  Hoàn Giáo viên TD-QPAN 

39 Ông Nguyễn Mạnh Thường Giáo viên TD-QPAN 

40 Ông Nguyễn Chiến Thắng Giáo viên TD-QPAN 

41 Ông Quách Văn Thon Giáo viên TD-QPAN 

42 Ông Bùi Văn Cù Nhân viên Thư viện 

43 Bà Bùi Thị Hiên Nhân viên Thiết bị 

44 Bà Bùi Thị  Dung Nhân viên Y tế 

45 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên Văn thư 

46 Bà Cao Thị  Tình Giáo viên GDCD 

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH 

1 Bà Nguyễn Thị An Nhân viên Thư viện 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giảng viên 
Giáo dục Mầm 

non 

3 Bà Nguyễn Phương Anh Giảng viên Toán học 

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Giám đốc Quản lý Giáo 



Trung tâm 

nghiên cứu 

Tâm lý - Giáo 

dục và Giáo 

dục đặc biệt 

dục 

5 Bà Bùi Thị  Dần 
Giảng viên 

chính 
Toán học 

6 Bà Lê Hải Diệu 
Trưởng khoa 

Mầm non 

Giáo dục Mầm 

non 

7 Bà Trần Thị Hương Dung Giảng viên 
Tâm lý - Giáo 

dục 

8 Ông Bùi Tiến Dũng Giảng viên Thư viện 

9 Bà Nguyễn Thị Duyên Giảng viên 
Giáo dục Mầm 

non 

10 Ông Bùi Văn Dược 

 Trưởng Khoa 

Bồi dưỡng và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Ngữ văn 

11 Ông Phạm Ngọc  Giang Giảng viên Âm nhạc 

12 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên Âm nhạc 

13 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Phó trưởng 

Phòng Tổ chức 

- Thanh tra và 

Đảm bảo chất 

lượng 

Lịch sử 

14 Bà Bùi Thị Ngọc Hải 

Phó Hiệu 

trưởng trường 

phổ thông thực 

hành chất 

lượng cao 

Nguyễn Tất 

Thành 

Vật lý 

15 Ông Nguyễn Văn Hào Giảng viên Tin học 

16 Bà Lê Hồng Hảo Nhân viên Thư viện 

17 Bà Phạm Thị Lệ Hằng Giảng viên 
Tâm lý - Giáo 

dục 

18 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giảng viên Địa lý 

19 Bà Ngô Thị Hoa Giảng viên Toán học 

20 Bà Hà Thị Vân Hòa Giảng viên 
Giáo dục 

chính trị 

21 Bà Trịnh Thị  Hồng Giảng viên 
Giáo dục 

chính trị 

22 Bà Bùi Thị Bích Huệ Giảng viên Tin học 



23 Bà Mai  Huệ Giảng viên Mỹ thuật 

24 Ông Nguyễn Mạnh Huy Giảng viên Mỹ thuật 

25 Bà Nguyễn Thị Huyền Giảng viên 
Tâm lý - Giáo 

dục 

26 Ông Nguyễn Thành Hưng 

Phó trưởng 

phòng 

 Hành chính - 

Tổng hợp 

Giáo dục 

Chính trị 

27 Bà Nguyễn Thị Hưng Giảng viên 
GDQPAN - 

GDTC 

28 Bà Bùi Thị Hương 

Trưởng phòng 

Đào tạo - 

Khảo thí - 

Khoa học và 

Công tác sinh 

viên 

Ngữ văn 

29 Bà Lê Thị Thu Hương 

Phó trưởng 

khoa Bồi 

dưỡng và  

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Tiếng Anh 

30 Bà Ngô Thị Thùy Hương 
Giảng viên 

chính 
Tiếng Anh 

31 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giảng viên Văn hóa học 

32 Bà Nguyễn Thị Thu  Hương 

Phó trưởng 

khoa Bồi 

dưỡng và  

Giáo dục nghề 

nghiệp 

Lịch sử 

33 Bà Vũ Thúy  Hường Giảng viên 
Công tác xã 

hội 

34 Bà Vũ Thị Kết Giảng viên Toán học 

35 Ông Đồng Sỹ Khang 
Giảng viên 

chính 

Giáo dục thể 

chất 

36 Bà Đỗ Thị Thanh Mai Giảng viên 
Giáo dục 

chính trị 

37 Bà Hoàng Ngọc Mai 

Trưởng cơ sở 

giáo dục Mầm 

non thực hành 

Hoa Sen 

Mầm non 

38 Bà Nguyễn Thị Hương May Giảng viên 
Tâm lý- Giáo 

dục 

39 Bà Bùi Thị Miến Giảng viên Giáo dục Mầm 



non 

40 Bà Trần Thị Na Giảng viên Tiếng Anh 

41 Bà Vũ Hằng  Nga Giảng viên Mầm non 

42 Ông Đặng Trọng Nghĩa 
Phó Hiệu 

trưởng 
Văn hóa 

43 Bà Phạm Thị  Ngọc Kế toán Kế toán 

44 Bà Vũ Thị Ánh Ngọc Giảng viên 
Giáo dục thể 

chất 

45 Bà Lương Thị Nhàn Giảng viên 
Công tác xã 

hội 

46 Bà Lỗ Thị Nhung Giảng viên Tiếng Anh 

47 Bà Bùi Thị  Phương Giảng viên 
Giáo dục 

Chính trị 

48 Ông Trần Lê Quân 

Tổ trưởng Tổ 

Lý luận chính 

trị - Giáo dục 

quốc phòng - 

An ninh  và 

Giáo dục thể 

chất 

Giáo dục 

Chính trị 

49 Bà Nguyễn Phương Quỳnh Giảng viên 
Giáo dục 

Chính trị 

50 Bà Đinh Thị Sinh Nhân viên Y sỹ 

51 Ông Đỗ Khắc Sơn 
Trưởng Ban 

tuyển sinh 
Âm nhạc 

52 Bà Hà Thị Băng Tâm Giáo viên Âm nhạc 

53 Ông Đào Anh Tuấn 
Phó Hiệu 

trưởng 
Hóa học 

54 Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Phó Hiệu 

trưởng trường 

Phổ thông thực 

hành chất lượng 

cao Nguyễn Tất 

Thành 

Vật lý- Tin 

học 

55 Bà Đỗ Thị Tiến Thành Giảng viên 
Giáo dục 

Chính trị 

56 Ông Bùi Văn  Thành Giảng viên Lịch sử 

57 Bà Quách Thị Thúy Thiện Giảng viên Tiếng Anh 

58 Bà Ngô Thị Thu Thủy 
Giảng viên 

chính 
Toán học 

59 Bà Hoàng Thu  Thủy Giảng viên Thư viện 

60 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên Tiếng Anh 



61 Bà Trần Thị Thu Trang Giảng viên 
Tâm lý - Giáo 

dục 

62 Bà Nguyễn Thị Trang 
 Kế toán 

trưởng 
Kế toán 

63 Bà Nguyễn Thị Trang 
Nhân viên thủ 

quỹ 
Kế toán 

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÒA BÌNH 

1 Ông Nguyễn Xuân Thành Phó Giám đốc Hóa học 

2 Ông Nguyễn Ngọc Toán Phó Giám đốc Tin học 

3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Giám đốc Tiếng Anh 

4 Ông Phùng Việt Anh Giáo viên Tin học 

5 Bà Trần Thị Thanh Binh Trưởng phòng Kế toán 

6 Ông Lê Văn Chiến Giáo viên HĐTN,HN 

7 Bà Phạm Thị Xuân Diệu Giáo viên Sinh học 

8 Bà Mai Thu Hà Trưởng phòng Địa lí 

9 Bà Phạm Thị Ngọc Hà Nhân viên Thư viện 

10 Bà Ninh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên HĐTN,HN 

11 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên HĐTN,HN 

12 Bà Đặng Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 
Thủ quỹ 

13 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hóa học 

14 Ông Trần Hồng Hiệp Giáo viên Hóa học 

15 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Vật lí 

16 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

17 Ông Nguyễn Xuân Hưng Trưởng phòng Kỹ thuật 

18 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên HĐTN,HN 

19 Bà Đỗ Thị Lan Hương Giáo viên Tiếng Anh 

20 Bà Nguyễn Quỳnh Mai Nhân viên Giáo vụ 

21 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên Tin học 

22 Ông Bùi Thanh Tùng Giáo viên Ngữ văn 

23 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giáo viên Toán học 

24 Bà Ngô Thị Thảo 
Phó Trưởng 

phòng 
Tiếng Anh 

25 Ông Nguyễn Viết Thịnh Giáo viên Toán học 

26 Bà Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên Tin học 

27 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy Giáo viên Tin học 

28 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên HĐTN,HN 

29 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Lịch sử 

30 Bà Lê Hải Trang Nhân viên Giáo vụ 



31 Bà Bùi Thị Uyên Giáo viên Sinh học 

32 Bà  Hoàng Thị  Hoài Giáo viên Tiếng Anh 

33 Ông Phạm Hùng Phó Giám đốc Toán học 

34 Bà Phạm Thị Tươi Phó Giám đốc Lịch sử 
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